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CHƯƠNG III: HÌNH HỌC TRỰC QUAN
BÀI 1: TAM GIÁC ĐỀU. HÌNH VUÔNG. LỤC GIÁC ĐỀU
                                                                         (3 Tiết -1;2;3)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được tam giác đều với các đặc điểm: ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau. 
- Nhận biết được hình vuông với các đặc điểm: bốn cạnh bằng nhau, hai cạnh đối song song với nhau, bốn góc đều là góc vuông và hai đường chéo bằng nhau; 
- Nhận biết được lục giác đều với các đặc điểm: sáu cạnh bằng nhau, sáu góc
bằng nhau, ba đường chéo chính bằng nhau và cắt nhau tại một điểm. 
2. Năng lực 
Năng lực riêng:
- Vẽ được tam giác đều khi biết độ dài cạnh.
- Vẽ được hình vuông và tính được chu vi, diện tích của hình vuông khi biết độ dài cạnh.
- Tạo lập được hình lục giác đều thông qua việc lắp ghép các tam giác đều.
Năng lực chung: Năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT.
- Các chiếc que có độ dài bằng nhau (để xếp hình có dạng tam giác đều); các miếng phẳng hình tam giác đều (bằng giấy hay bìa mỏng) có kích thước như nhau (để gấp giấy kiểm tra các cạnh và các góc bằng nhau, hay ghép để tạo thành hình lục giác đều); ...
- Thước thẳng có chia xăng-ti-mét, compa, ê ke, kéo.
Các hình ảnh hoặc clip (nếu có điều kiện) về những vật thể có cấu trúc dạng tam giác đều, hình vuông, lục giác đều có trong thực tế cuộc sống.
2 - HS :  
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập: bút, bộ êke (thước thẳng, thước đo góc, êke), bút chì, tẩy...
- Giấy A4, kéo.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu:
- Tạo tình huống vào bài học từ hình ảnh thực tế, ứng dụng thực tế từ các hình trong bài.
b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe và quan sát hình ảnh trên màn chiếu hoặc tranh ảnh.
c) Sản phẩm: HS nhận dạng được một số hình và tìm được các hình ảnh trong thực tế liên quan đến hình đó.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu hình ảnh, video về các ứng dụng thực tế của các hình trong bài: “Khối rubik”, “Kệ gỗ”, “Biển báo”, “ Nền nhà”, “ Tổ ong”, “Các bức tường ốp bằng gạch có hình tam giác đều, hình lục giác đều, hình vuông” và giới thiệu. 
[image: https://lh6.googleusercontent.com/S0k9TayAjmA43Z-Eporq-mk7zmrn3GMQBNuxFMtFdUUMQHsKYzHAz7ds65gGZ7fHAa6pVIZZT9FlgQvS3iG03p_IvemV_8T6wHNvxpKn2Td5z3HCsEXwGAjz7zUWvFyEgln1Bts][image: https://lh5.googleusercontent.com/Ihr5IRNJWEaqaufpFImqlV_tek4L7FsampTorbghgnxWJ2ChIx49UkRCEhrrQP-ytNSdEIAq2ZE0twlNqNbyytTmphvyaqPMsdfEswvViBmOm2zTCdU5HN5GulGyXwZF3bWziXs][image: https://lh4.googleusercontent.com/TUjFCjBL-p50CRo-uz8NJnEYABx8HTb3_CMmV2YzXMUyYAZaH9wIZ2RH4_FU_vUsWaPGN9OILXlRx0S-gHLotxaXdA16gz1ggxR3Lcfpv3xyw5PgSLsVdJ202zfpTp60dTnVxgI]

[image: https://lh4.googleusercontent.com/pgaWpnZ6pbmmx3Xkj5cDYoKXfNAMHkVV4yTpGZoZYlGMEFIQXytpoA1ZZfPu453agF99JUmaACT_O54xUFI16MdtitF2Xx4umhAgEIBRsc92s8CN5b6kcHMR-rHayELl7dJ3jDM][image: https://lh4.googleusercontent.com/JZqftLyEC6lKh7wGX0JyciJTwH1oNhR2q8oBB1-jSfdLAscf4UJs37fomMo17xQRhxUAZzDopiGDnzGlbLpXqEzknG9dmuwYlx2q_Vkc7aEY-fNQwPFuE0zqafs1qeOHtPh1bVY][image: 20 mẫu Gạch Ốp Tường Bếp đẹp 2021, giá tốt cho tường nhà & Cách phối]
[image: https://lh5.googleusercontent.com/hHBni8smKR2CkcSSorEQXZVqn4EH4WDqyQhLDKdL3HT9FJxIv_XZ8ex31IcNER7N1dE2t1wBrklEkziInI5B6jG_XC6TkWpJGW0NeeYdO9oR8iE9XlX_BuP6HEOe9UwKq_6vX04] [image: Gạch Lục Giác Và Ứng Dụng Trong Trang Trí Tạo Điểm Nhấn - Gạch Nét] [image: https://lh4.googleusercontent.com/hKyKMePf-SwNxd_be5okAa_AndgPiq1FI2m8H03iIV4hrSnGRg5CFq_vsTl03o6RsnrbXlZHr2HnxxN5VSQGkkhBqq6rLi1-G7GVb9iE0BMG_4AfBbK5wcZuCmGrdcWuTAWRy5g]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chú ý quan sát và lắng nghe.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trao đổi, thảo luận tìm được một số hình ảnh trong thực tế liên quan đến các hình.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đặt vấn đề và dẫn dắt HS vào bài học mới: “Hình vuông, hình tam giác đều, hình thoi,.. là các hình phẳng  quen thuộc trong thực tế. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các đặc điểm cơ bản của các hình” => Bài mới.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tam giác đều
a) Mục tiêu:  
- HS nhận biết được tam giác đều.
- HS mô tả được đỉnh, cạnh , góc của tam giác đều.
- HS nhận biết được sự bằng nhau của các góc, các cạnh của tam giác đều.
- HS biết vẽ tam giác đều với độ dài cạnh cho trước.    
b) Nội dung: HS quan sát hình ảnh trên màn chiếu và SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: 
- HS nắm vững kiến thức và hoàn thành được phần hoạt động, luyện tập.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
1. Nhận biết tam giác đều
- GV hướng dẫn thực hiện xếp ba chiếc que có độ dài bằng nhau như yêu cầu ở Hoạt động 1.
- Sau đó, GV yêu cầu HS thực hiện  Hoạt động 2:
+ Gấp mảnh giấy ( hay bìa mỏng) hình tam giác đều ABC như hướng dẫn ở Hoạt động 2a. Dựa trên cảm nhận bằng mắt thường để so sánh hai cạnh AB và AC; hai góc ABC và ACB.
+ Gấp mảnh giấy  (hay bìa mỏng) hình tam giác đều ABC như hướng dẫn ở Hoạt động 2b. Dựa trên cảm nhận bằng mắt thường để so sánh hai cạnh BC và BA; hai góc BCA và ACB.
- GV cho HS đọc phần nhận xét và xem Hình 4 để ghi nhớ kiến thức mới.
- GV nhắc HS cách kí hiệu các yếu tố bằng nhau trên hình vẽ ( hình 4) và cách đọc các yếu tố được kí hiệu bằng nhau trên hình.
-  GV nhấn mạnh:  Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau, ba góc ở các đỉnh bằng nhau. Sau đó, GV giúp HS biểu đạt lại nội dung phần nhận xét dưới dạng kí hiệu.
- GV chuẩn bị cho HS một số hình tam giác, trong đó có một số hình tam giác đều, cho HS quan sát và yêu cầu chỉ ra hình nào là hình tam giác đều.
- GV yêu cầu HS  nêu lại các tính chất về tam giác đều vừa học ( nội dung phần nhận xét) bằng lời hoặc bằng kí hiệu; cho ví dụ về tam giác không phải tam giác đều.
2. Vẽ tam giác đều
- GV hướng dẫn để HS thực hiện vẽ bằng thước kẻ và compa một tam giác đều khi biết độ dài cạnh theo các bước đã chỉ rõ ở VD1. (Nếu thấy HS còn lúng tăng thì GV vừa vẽ vừa gợi ý để HS quan sát vẽ theo)
- Sau đó, GV cho HS luyện tập vẽ bằng thước kẻ và compa một tam giác đều khi biết độ dài cạnh (như phần Luyện tập 1).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS quan sát SGK và trả lời theo yêu cầu của GV
- GV: quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS: Lắng nghe, ghi chú, nêu ví dụ, phát biểu
- Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá quá trình học của HS, tổng quát lại các đặc điểm của tam giác đều, cách vẽ tam giác đều và cho HS nêu lại các bước vẽ một tam giác đều.
	I. Tam giác đều
1. Nhận biết tam giác đều
Hoạt động 1:
[image: https://lh6.googleusercontent.com/6KEvbWGqe83uuh8HP_WeSAoE-Gty0Y_vDGWBV1FKbYzlBoU3kQVQVoh7LnflrmOmVwx3ZNdhV9PR6yrSstNEP3ZOn4MShENmMXa9DFhSuv6m2G5zUoZEcS_1D3dfYwDtFREVLoI]
Hoạt động 2:
a)
[image: https://lh6.googleusercontent.com/y6oJkBwUjATNKHwvbpmPuzUoqgkB-xVO1zh2XnBVmohnOdClgLrlxiIr6Oh2xBNPcS80BZhMVB49w1TKsFWI93FbP77GnB-Gvr-LxsfckyOMsKO1pYKctQbeV4-lmoIgLX_AcS0]
Cạnh AB bằng cạnh AC
Góc ABC bằng góc ACB
b) 
[image: https://lh6.googleusercontent.com/FLhwPMc3dUlnTw8S6SOaBlsfKoW4TFX93Xgp6dPbQcFhdkQMU3FQsz50V2BkHDdrv-bUJJNnD4CcrSLeOLDrhx5o6hP_1bBtHvaNVZMtIxZRo7DhLSKOxIgSuFQISWjJS0uV1xw]
Cạnh BC bằng cạnh BA
Góc BCA bằng góc BAC
*Nhận xét: Tam giác đều ABC ở Hình 2 có:
[image: https://lh6.googleusercontent.com/OPv7h69DnpWpF77qCdSV22Ckka1J4bY4vVtTAMyAK_GKlW5NwCNT_LxuBAB56CE9HOswC7rvfxucLZ7e0Oz2B3vI2hmPVlfSvqLbg22yBkIbZpB_liuHpX8XVu6PMogHY5qD-Ls]
- Ba cạnh bằng nhau AB = BC = CA.
- Ba góc ở các đỉnh A, B, C bằng nhau.
Chú ý: SGK (tr93)
[image: https://lh6.googleusercontent.com/b2YG7kvtnLTisZGMQzV4T7yc7ZXnKj_q-3_IyNm6GAyzyXI5USEFl5FJUmlT4HAVPlis5fMep2Jbc0nYzEWbGLI3uzdM_diugbwsSItYsEsmj6BNYuOuEkI0Ozq0JnPioN5ip7Y]
2. Vẽ tam giác đều
Hoạt động 3:
B1: Dùng thước vẽ đoạn thẳng AB = 3cm.
B2: Lấy A  làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính AB.
B3: Lấy  B làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính BA; gọi C là giao điểm của hai phần đường tròn vừa vẽ.
B4: Dùng thước vẽ các đoạn thẳng AC và BC.
[image: https://lh5.googleusercontent.com/1XOXMp638wHhJWWIx0OPxrsSPe7DuTqtPjMcxpiPx6QCMmdGtPmdbE_2n9mjjZI178eHifExH-8_sY1P9rmhkF9E9384BmM8jq-__nwUVHQriNY0AT84Xn0aP7JPULCtn-S3gXY]
Luyện tập 1:
B1: Dùng thước vẽ đoạn thẳng EG = 4cm.
B2: Lấy E làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính EG.
B3: Lấy G làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính GE; gọi H là giao điểm của hai phần đường tròn vừa vẽ.
B4: Dùng thước vẽ các đoạn thẳng EH và GH.
[image: https://lh5.googleusercontent.com/tjlp3A9tSgou5ymP8FWUE_DyHCBbSuoErUKXtv-WgFSBMxdbWU4cdx4hV3t9h2WoKwk69dA7D_aY-fwIt9hClZaW-zP7bIdW0z0cBpKnLbuU0TvN8ZZrfOGv9J2ymUk9VRtfa7I]


Hoạt động 2: Hình vuông
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết hình vuông trong thực tế. Mô tả được đỉnh, cạnh, góc, đường chéo của hình vuông.
- HS vẽ được hình vuông có độ dài cạnh cho trước.
- Nhớ và củng cố lại các công thức tính chu vi, diện tích hình vuông.
b) Nội dung: HS quan sát SGK và tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức và hoàn thành được phần Thực hành
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
1. Nhận biết hình vuông
- GV cho HS thực hiện Hoạt động 4. GV gợi ý:
+ Dựa trên ô vuông để so sánh độ dài bốn cạnh HK, KL, LM, MH.
+ Dựa trên ô vuông (hoặc cảm nhận bằng mắt thường) để xem các cạnh đối HK và ML; HM và KL có song song với nhau không.
+ Dựa trên ô vuông (hoặc cảm nhận bằng mắt thường) để xem hai đường chéo KM và HL có bằng nhau không.
+ Dựa trên ô vuông (hoặc cảm nhận bằng mắt thường) để xem bốn góc ở các đỉnh H, K, L, M có phải là góc vuông không.
- GV cho HS đọc phần nhận xét và xem Hình 6 để ghi nhớ kiến thức mới. 
- GV nhắc HS cách kí hiệu các yếu tố bằng nhau trên hình vẽ (Hình 6) và cách đọc các yếu tố được kí hiệu bằng nhau trên hình đó.
- GV nhấn mạnh: Hình vuông có bốn cạnh bằng nhau, hai cạnh đối song song với nhau, hai đường chéo bằng nhau, bốn góc ở các đỉnh là góc vuông. 
Sau đó, GV giúp HS biểu đạt lại nội dung phần nhận xét dưới dạng kí hiệu.
- GV chuẩn bị một số hình tứ giác, trong đó có một số hình vuông, rồi cho HS quan sát và chỉ ra hình nào là hình vuông. 
- GV yêu cầu HS cho ví dụ về hình tứ giác không phải hình vuông. 
- GV yêu cầu HS tìm các hình trong thực tiễn gần gũi xung quanh có dạng hình vuông.
2. Vẽ hình vuông
- GV hướng dẫn để HS thực hiện vẽ bằng ê ke một hình vuông khi biết độ dài cạnh theo các bước đã chỉ rõ ở VD2. (Nếu thấy HS còn lúng túng thì GV có thế vừa vẽ vừa gợi ý để HS quan sát vẽ theo)
- Sau đó, GV cho HS luyện tập vẽ bằng ê ke một hình vuông khi biết độ dài cạnh (như phần Luyện tập 1).
3. Chu vi và diện tích hình vuông
- GV hướng dẫn để HS đọc rồi ghi nhớ công thức tính như đã có trong SGK. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS Hoạt động cá nhân hoàn thành các yêu cầu của GV
- GV: quan sát, giảng, phân tích, lưu ý và trợ giúp nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS chú ý lắng nghe, hoàn thành các yêu cầu, giơ tay phát biểu.
- GV : kiểm tra, chữa và nêu kết quả.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
	II. Hình vuông
1. Nhận biết hình vuông
Hoạt động 4:
[image: https://lh6.googleusercontent.com/zhzU5m1Jmk-wdUq3hdZHi_JunignNY-vZ-km21H-PqPMf4TuSTZbJTN9GaJx-qNpqpMlDzdBekRODpJvhW52F7f6sjM6cw1hVDAPdETnc1LzrqdQ8C2DcZrj6-TVd71kOtAJYJs]
a) Độ dài các cạnh HK, KL, LM, MH bằng nhau và đều bằng 4 ô vuông
b) Các cạnh đối HK và Ml, HM và KL của hình vuông HKLM song song với nhau
c) Độ dài đường chéo KM và HL bằng nhau và đều bằng 4 ô vuông
d) Bốn góc ở các đỉnh H, K, L, M là các góc vuông
2. Vẽ hình vuông
Hoạt động 5:
B1: Vẽ theo một cạnh góc vuông của ê ke đoạn thẳng AB có độ dài bằng 7cm.
B2: Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với điểm A và một cạnh ê ke nằm trên AB, vẽ theo cạnh kia của ê ke đoạn thẳng AD có độ dài bằng 7cm.
B3: Xoay ê ke rồi thực hiện tương tự như ở B2 để được cạnh BC có độ dài bằng 7cm.
B4: Vẽ đoạn thẳng CD.
[image: https://lh6.googleusercontent.com/dXU49Z9LI2XWa751RGdhisxO_6kxCyIyuEbfXj3zPt3D_ov_8cml1O1wnyEHcO7hLeDufs9hT20zXpPgNfKvJDhMzAhFLROa5YRPQrkVNwSeVqHWHfC7B5Q0aoMomWTeH2ZpYUw]
Luyện tập 2:
B1: Vẽ theo một cạnh góc vuông của ê ke đoạn thẳng EG có độ dài bằng 6cm.
B2: Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với điểm E và một cạnh ê ke nằm trên EG, vẽ theo cạnh kia của ê ke đoạn thẳng EI có độ dài bằng 6cm.
B3: Xoay ê ke rồi thực hiện tương tự như ở B2 để được cạnh GH có độ dài bằng 6cm.
B4: Vẽ đoạn thẳng HI.



3. Chu vi và diện tích của hình vuông.
- Chu vi hình vuông: C = 4a
- Diện tích của hình vuông là : S = a . a = a2


Hoạt động 3: Lục giác đều
a) Mục tiêu:  
- HS mô tả được một số yếu tố của hình lục giác đều.
- HS tạo lập được hình lục giác đều thông qua việc lắp ghép các tam giác đều.
- HS mô tả được một số yếu tố cơ bản của hình lục giác đều.
- HS tìm được các hình lục giác đều có trong thực tế.
b) Nội dung: HS quan sát hình ảnh trên màn chiếu và SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: 
+ HS nắm vững kiến thức và hoàn thành được phần luyện tập,vận dụng.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS thực hiện Hoạt động 6 ghép sáu miếng bìa hình tam giác đều có cạnh bằng nhau như ở Hình 7 nhằm thấy được sự tồn tại của hình lục giác đều cũng như một cách tạo ra hình lục giác đều trong thực tiễn.
- GV tiếp tục cho HS thực hiện hoạt động 6b để hình dung về lục giác đều trong hình học. 
- GV trình chiếu video về ghép sáu hình tam giác đều có cạnh bằng nhau để tạo hình lục giác đều và vẽ lục giác đều.
- Sau đó, GV cho HS thực hiện:
+ Gấp mảnh giấy (hay bìa mỏng) hình lục giác đều ABCDEG theo các đường chéo chính AD, BE, CG. Dựa trên cảm nhận bằng mắt thường để xem chúng có cùng đi qua điểm O không.
+ Dựa trên các tam giác đều OAB, OBC, OCD, ODE, OEG, OGA để so sánh độ dài các cạnh AB, BC, CD, DE, EG, GA.
+ Dựa trên các tam giác đều OAB, OBC, OCD, ODE, OEG, OGA để so sánh độ dài các đường chéo chính AD, BE, CG. 
+ Dựa trên các tam giác đều OAB, OBC, OCD, ODE, OEG, OGA để so sánh
các góc ở đỉnh A, B, C, D, E, G.
- GV cho HS đọc phần nhận xét và xem Hình 8 để ghi nhớ kiến thức mới.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS quan sát SGK và thực hiện theo yêu cầu của GV
- GV: quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay trình bày kết quả.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá quá trình học của HS, tổng quát lại các đặc điểm của hình lục giác đều, cách vẽ lục giác đều và cho HS nêu lại các bước vẽ một lục giác đều.
	III. Lục giác đều
Hoạt động 6: Thực hành ghép hình lục giác đều từ 6 miếng phẳng của hình tam giác đều ( Hình 7 – SGK)
Hoạt động 7: ( SGK – tr96)
*Nhận xét: Lục giác đều ABCDEG có:
[image: https://lh6.googleusercontent.com/-rPEB6iKWtMCFHCr9ZhHY_T42E1_VbVr0217FIkhZvNOSzjOqm3SdiZOcrHJn2w-GMGw6wiGLa9gp9uJTtSidHyeffjLyHnwkkB-AZ9QDg7zDsCYcUHDRI8sI0TRQ5_rMIwZk_E]
- Sáu cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = EG;
- Ba đường chéo chính cắt nhau tại điểm O;
- Ba đường chéo chính bằng nhau: AD = BE = CG;
- Sáu góc ở các đỉnh A, B, C, D, E, G bằng nhau.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập 1 ( SGK - tr 97)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và hoàn thành vở.
Bài 1 :
[image: https://lh5.googleusercontent.com/lShJEhy9ad-YhDHPnLpIRTE_cYVsFdc8v0Oid5R82ZpIfUWUcF9g6YKiB_aZM7YdGXITwY_4rX4cb9FbSkZvLirgyEBxbf1eylrTfVTkcbzreMjfZcxtW5BMSlVVDVYSQTobJpc]

Vì ABCDEG là lục giác đều nên:
- Các đường chéo chính bằng nhau và cắt nhau tại O, tạo nên các tam giác đều
Do vậy, các cạnh OA = OB = OC  OD = OE = OG và bằng nửa độ dài đường chéo chính.
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức
b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức hoàn thành các bài tập được giao.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập bài 2 + 3 + 4  ( SGK – tr97)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và hoàn thành vở.
Bài 2 :[image: https://lh4.googleusercontent.com/oa5qKa9yAjsj2QjYsqvjtQuphXFujMNf0fMjpkugCtvs43evKvHQA0taoN3fdQuszt3Rlmdkucu3NQiBYGcL4wR51gRjX25bcPAMzRMIhjCX9RXnZvp5DahBny_TkqHG-_HplHs]


a) Diện tích phần trồng rau là:
23 x 23 = 529 (m2)
b) Độ dài của hàng rào là:
23 x 4 - 2 = 90 ( cm)
Đáp số: a) 529 m2
           b) 90 cm
Bài 3: ( HS thực hành theo yêu cầu của bài dưới sự hướng dẫn của GV).
Bài 4 :
[image: Hỏi đáp VietJack]
* HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Luyện vẽ tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.
- Luyện làm các BT trong SBT.
- Tìm hiểu và đọc trước “Bài 2: Hình chữ nhật. Hình thoi.” và sưu tầm đồ vật, tranh ảnh về hình chữ nhật, hình thoi theo tổ. ( Tổ nào sưu tầm được nhiều đồ vật, tranh ảnh nhất sẽ được phần thưởng của GV).











Ngày soạn: 24/09/2024                                                                           Ngày dạy: 26/09/2024
BÀI 2: : HÌNH CHỮ NHẬT. HÌNH THOI  
                                                                                (3 Tiết -4;5;6)
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được hình chữ nhật với các đặc điểm: hai cạnh đối bằng nhau và song song với nhau, hai đường chéo bằng nhau, bốn góc đều là góc vuông. 
- Nhận biết được hình thoi với các đặc điểm: bốn cạnh bằng nhau, hai cạnh song song với nhau, hai đường chéo vuông góc với nhau. 
2. Năng lực 
Năng lực riêng:
- Vẽ được hình chữ nhật bằng ê ke và tính được chu vi, diện tích hình chữ nhật khi biết độ dài hai cạnh.
- Vẽ được hình thoi bằng thước và compa khi biết độ dài cạnh và độ dài một đường chéo; tính được chu vi hình thoi khi biết độ dài cạnh; tính được diện tích hình thoi khi biết độ dài hai đường chéo.
Năng lực chung: Năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, các hình ảnh hoặc clip về những vật thể có cấu trúc dạng hình chữ nhật, hình thoi trong thực tế cuộc sống.
2 - HS :  SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập: bút, bộ êke ( thước thẳng, thước đo góc, êke), compa, bút chì, tẩy...
+ Đồ vật, tranh ảnh về các hình chữ nhật, hình thoi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu:
- GV thiết kế tình huống thực tế tạo hứng thú cho HS.
- Tạo tình huống vào bài học từ hình ảnh thực tế, ứng dụng thực tế từ các hình trong bài.
b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe và quan sát hình ảnh trên màn chiếu hoặc tranh ảnh.
c) Sản phẩm: HS nhận dạng được một số hình và tìm được các hình ảnh trong thực tế liên quan đến hình đó.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu slide về bức tranh, cánh diều,các hộp quà, thanh  gỗ và đặt câu hỏi: “Quan sát hình dạng của bức tranh, cái diều, tấm bìa, mái nhà rông, em có biết đó là các hình gì?
[image: https://lh3.googleusercontent.com/tHrLmeclE19swhO3cEer24S4nSkI5mXAuA98207K2hsvNig-mgtVbG4kGRI7pkw8Lq_L8NvYUPRUG2KxpYXil-RZnJcQEH3f_nXI_Xc03fHnI1a4cG8SiSu4p8QJ7hWNekXLAy8] [image: https://lh6.googleusercontent.com/W59tGbaKTrd3PvNkQrOtHqTEzPKbD27C8Py9KM2dU3nO6jg-TS9PssJ8fr_B7AZOuF35N7zF8Wht6Kid7hTl_PxeS7ZOgqELUzLETjFiWLKVldNqbFL6bBneRoEbCn8pv3m0kc0]  [image: HỘP QUÀ HÌNH CHỮ NHẬT size S - HOP CN size S]
[image: https://lh3.googleusercontent.com/H4FtPeG5HWuRj-0Hyp671ISVjlGauCnlzK--0f5oElq9xiDfjcql-RqR8jCrxbshlijzN6kHZIE2FMXBEglU3YHu3z2q68eaEW7XbY96J9G3c4u27VfDYp78_gIDeINe7juPNRI][image: https://lh4.googleusercontent.com/ETy0YlGdtCXguFA9E-3aRwQkXx6wthN9ZEsO3Cbwrl6BtOK6QPytJycxfeDjvqMN-sxXVj8ingqLLlVO67EIMbytQrwjEHQjtl5-v6CTOB5XW4QkrUqTXI_Tu4wgpC2EvglIzLM]
- GV cho lần lượt các tổ trưng bày hình ảnh, sản phẩm về hình chữ nhật, hình thoi đã giao trước đó.
- GV tổng kết số sản phẩm của các tổ và trao thưởng cho tổ chuẩn bị được nhiều đồ vật, hình ảnh về các hình nhất.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chú ý quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi và trình bày.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Đại diện tổ báo cáo số lượng đồ vật, hình ảnh đã sưu tầm được như GV đã giao nhiệm vụ.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá, khen các tổ đã hoàn thành nhiệm vụ tốt và trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Hình chữ nhật, hình thoi là các hình mà chúng ta thường gặp trong đời sống thực tế và đã được làm quen ở Tiểu học. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu thêm về các hình như thế, từ đó chúng ta có thể vẽ, cắt, ghép các hình để làm một số đồ dùng hoặc trang trí nơi học tập của mình.” => Bài mới
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Hình chữ nhật
a) Mục tiêu:  
- HS nhận biết được hình chữ nhật.
- HS mô tả được cạnh , góc, đường chéo của hình chữ nhật.
- HS nhận biết được sự bằng nhau của các góc, các cạnh , đường chéo của hình chữ nhật.
- HS vẽ được hình chữ nhật khi biết độ dài hai cạnh.    
- Nhớ và củng cố lại các công thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.
b) Nội dung: HS quan sát trên màn chiếu và SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: 
- HS nắm vững kiến thức và hoàn thành được phần Thực hành, Vận dụng.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
1. Nhận biết hình chữ nhật
- GV cho HS thực hiện Hoạt động 1. - GV gợi ý: 
+ Dựa trên ô vuông để so sánh độ dài cặp cạnh đối AB và CD; độ dài cặp cạnh đổi AD và BC.
+ Dựa trên ô vuông (hoặc cảm nhận bằng mắt thường) để xem hai cạnh đối AB và DC; AD và BC có song song với nhau không.
+ Dùng thước để đo (hoặc dựa trên ô vuông, hay cảm nhận bằng mắt thường) để xem hai đường chéo AC và BD có bằng nhau không.
+ Dựa trên ô vuông (hoặc dùng ê ke, hay cảm nhận bằng mắt thường) để xem bốn góc ở các đỉnh A, B, C, D có phải là góc vuông không.
- GV cho HS đọc phần nhận xét và xem Hình 14 để ghi nhớ kiến thức mới. 
- GV nhắc HS cách kí hiệu các yếu tố bằng nhau trên hình vẽ (Hình 14) và cách đọc các yếu tố được kí hiệu bằng nhau trên hình đó.
- GV nhấn mạnh: Hình chữ nhật có hai cạnh đối song song và bằng nhau, hai đường chéo dài bằng nhau, bốn góc ở các đỉnh là góc vuông.
- GV yêu cầu HS nêu lại các tính chất về hình chữ nhật vừa học bằng lời và bằng kí hiệu. Sau đó GV giúp HS biểu đạt lại các tính chất đó dưới dạng kí hiệu. 
- GV chuẩn bị một số hình tứ giác, trong đó có một số hình chữ nhật, rồi cho HS quan sát và chỉ ra hình nào là hình chữ nhật.
- GV yêu cầu HS cho ví dụ về hình không phải hình chữ nhật.
- GV yêu cầu HS tìm các hình trong thực tiễn gần gũi xung quanh có dạng hình chữ nhật.
2. Vẽ hình chữ nhật
- GV hướng dẫn để HS thực hiện vẽ bằng ê ke một hình chữ nhật khi biết độ dài hai cạnh theo các bước đã chỉ rõ ở VD1. (Nếu thấy HS còn lúng túng thị GV có thể vừa vẽ vừa gợi ý để HS quan sát vẽ theo)
- Sau đó, GV cho HS luyện tập vẽ bằng ê ke một hình chữ nhật khi biết độ dài hai cạnh hoàn thành phần Luyện tập 1
3. Chu vi và diện tích hình chữ nhật
-  GV hướng dẫn để HS đọc rồi ghi nhớ công thức tính, như chỉ rõ ở SGK.
- GV củng cố công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật thông qua bài tập tính toán với số cụ thể. GV  đưa ra VD: Hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là 5 cm và 6 cm thì chu vi và diện tích của nó bằng bao nhiêu?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS quan sát SGK, lắng nghe, ghi chú và thực hiện hoàn thành theo yêu cầu của GV.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS: Hoàn thành vở, trình bày miệng, trình bày bảng.
- Các HS nhận xét, bổ sung cho nhau. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá quá trình học của HS, tổng quát lại các đặc điểm của hình chữ nhật, cách vẽ hình chữ nhật.
	I. Hình chữ nhật
1. Nhận biết hình chữ nhật
Hoạt động 1:
[image: https://lh5.googleusercontent.com/QkgOEdD5JDM2QN_oIeoJB-dN3eOZy2twtjcuBXteJPxllL9saCqIe2AIUsyfz69dDhkB4Xwx1xLIue5Y0xZfAr0lESbByUIztztjkOZ3xgiYZXwRLPdAO34i_ywar8ytRByQqSQ]
a) Độ dài của cặp cạnh đối AB và DC bằng nhau.
    Độ dài của cặp cạnh đối AD và BC bằng nhau.
b) Các cạnh đối AB và CD; AD và BC của hình chữ nhật ABCD song song với nhau.
c) Độ dài các đường chéo AC và BD của hình chữ nhật ABCD bằng nhau.
d) Các góc của hình chữ nhật ABCD là góc vuông.
* Nhận xét: Hình chữ nhật MNPQ có:
[image: https://lh3.googleusercontent.com/9Gwx3jRAGGHybyubqZ7YzX0SqNgh-H-h-dxTxXd_mjMZhHRxWu2q1mjCyla2VMKaI6MnmVKGz_efuj-9jlABM6jzYOE7YAwvco8tBdOjqB1tZkkXsFEna2bYnUScxwVDLVCJvw4]
-  Hai cạnh đối bằng nhau: MN = PQ; MQ = NP;
- Hai cạnh đối MN và PQ; MQ và NP song song với nhau;
- Hai đường chéo bằng nhau: MP = NQ;
- Bốn góc ở các đỉnh M, N, P, Q đều là góc vuông.
2. Vẽ hình chữ nhật
Hoạt động 2:
Vẽ hình chữ nhật ABCD , biết AB = 6cm và AD = 9cm.
B1: Vẽ theo một cạnh góc vuông của ê ke đoạn thẳng AB có độ dài bằng 6cm.
B2: Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với điểm A và một cạnh ê ke nằm trên AB, vẽ theo cạnh kia của ê ke đoạn thẳng AD có độ dài bằng 9cm.
B3: Xoay ê ke rồi thực hiện tương tự như ở B2 để được cạnh BC có độ dài bằng 9cm.
B4: Vẽ đoạn thẳng CD.
[image: https://lh5.googleusercontent.com/MpPaZLjLFyrkeziwq9_QRGKIJG8x-eNuMdDGfCmAB8HXgF7oT6lwR019LBVsuYR8_zjYEA5D1NxzOn_CbXvdkix4mZ1EJhgzjC07imqPJi66viAj3jQj-R2mK8WZ9C1kLoi-26U]
Luyện tập 1: Vẽ hình chữ nhật EGHI, biết EG = 4 cm; EI = 3cm.
B1: Vẽ theo một cạnh góc vuông của ê ke đoạn thẳng EG có độ dài bằng 4cm.
B2: Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với điểm E và một cạnh ê ke nằm trên EG, vẽ theo cạnh kia của ê ke đoạn thẳng AI có độ dài bằng 3cm.
B3: Xoay ê ke rồi thực hiện tương tự như ở B2 để được cạnh GH có độ dài bằng 3cm.
B4: Vẽ đoạn thẳng HI.




3. Chu vi, diện tích của hình chữ nhật
[image: https://lh3.googleusercontent.com/1hGHyS8QrXAreJNnIYitKeG9vreWFspWBizFJmsSjqpdC1Up00BzQszCuHfyseKq5g3iyckgxUjkK-E0CqR7gwRGqXfDooEgUG-2FDGloZ7shkq5Bqpp2uIPzr-i1amnbNr-8iQ]
- Chu vi của hình chữ nhật: C = 2(a +b)
- Diện tích của hình chữ nhật là: S = a.b


Hoạt động 2: Hình thoi
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết được hình thoi. 
- Mô tả được cạnh, góc, đường chéo của hình thoi và nhận xét được một số mối quan hệ của cạnh và đường chéo của hình thoi.
- Vẽ được hình thoi khi biết độ dài một cạnh.
- Tìm được các hình ảnh thực tế của hình thoi.
- Giới thiệu công thức tính chu vi của hình thoi
- HS xây dựng được công thức tính diện tích, hình thoi từ công thức tính diện tích hình chữ nhật.
b) Nội dung: HS quan sát SGK và tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức và thực hiện hoàn thành được các Hoạt động Luyện tập.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
1. Nhận biết hình thoi
- GV cho HS thực hiện Goạt động 3. GV gợi ý:
+ Sử dụng thước thẳng (có chia đơn vị) để đo và so sánh độ dài các cạnh của hình thoi ABCD.
+ Dựa trên ô vuông (hoặc cảm nhận bằng mắt thường) để xem hai cạnh đối AB và DC; AD và BC có song song với nhau không. Dựa trên ô vuông (hoặc cảm nhận bằng mắt thường) để xem hai đường chéo AC và BD có vuông góc với nhau không.
- GV cho HS đọc phần nhận xét và xem Hình 16 để ghi nhớ kiến thức mới.
- GV nhắc HS cách kí hiệu các yếu tố bằng nhau trên hình vẽ (Hình 16) và cách đọc các yếu tố được kí hiệu bằng nhau trên hình đó.
- GV nhấn mạnh: Hình thoi có bồn cạnh bằng nhau, các cạnh đôi song song với nhau, hai đường chéo vuông góc với nhau.
- GV có thể yêu cầu HS nêu lại các tính chất vừa học về hình thoi bằng lời. Sau đó, GV giúp HS biểu đạt lại nội dung đó dưới dạng kí hiệu.
- GV chuẩn bị một số hình tứ giác, trong đó có một số hình thoi (như Hình 19) rồi cho HS quan sát và chỉ ra hình nào là hình thoi.
- GV yêu cầu HS cho ví dụ về hình không phải hình thoi. 
- GV yêu cầu HS tìm các hình trong thực tiễn gần gũi xung quanh có dạng hình thoi.
2. Vẽ hình thoi
- GV hướng dẫn để HS thực hiện vẽ bằng thước và compa một hình thoi biết độ dài một cạnh và độ dài một đường chéo theo các bước đã chỉ rõ ở VD2. (Nếu thấy HS còn lúng túng thì GV có thể vừa vẽ vừa gợi ý để HS quan sát vẽ theo)
- Sau đó, GV cho HS luyện tập vẽ bằng thước và compa một hình thoi khi biết độ dài một cạnh và độ dài một đường chéo (như phần Luyện tập 2).
3. Chu vi và diện tích hình thoi
- Trước hết, GV cho HS thực hiện cắt ghép theo các bước (từ 1 đến 4) ở Hoạt động 5. (GV gợi ý theo từng bước, sao cho HS có thể quy lạ (hình thoi) về quen (hình chữ nhật) để suy ra cách tính diện tích của nó)
- GV sử dụng 4 ê ke giống nhau để minh hoạ trước lớp cách làm, sao cho HS quan sát, hiểu và làm theo, đi đến kết quả.
- HS đọc phần kết luận và xem Hình 18 để ghi nhớ kiến thức và các công thức tính.
- GV nhấn mạnh: Chu vi của hình thoi được tính theo độ dài cạnh, còn diện tích hình thoi tính được khi biết độ dài hai đường chéo.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS chú ý nghe, hiểu, ghi chú và hoàn thành các yêu cầu của GV
- GV: quan sát, giảng, phân tích, lưu ý và trợ giúp nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trao đổi nhóm, giơ tay phát biểu, trình bày miệng, trình bày bảng
- GV : kiểm tra, chữa và nêu kết quả.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
	 II. Hình thoi
1. Nhận biết hình thoi
Hoạt động 3: 
[image: https://lh6.googleusercontent.com/e0-3R_gYcSFhT1-Q8V2-tn3sGgYJGWvhsE0SNG5_OH5X2sBPSuh0VxE_ohmZkT8XXwDS3bKcwaDupWTEJJs_FGoJSRPaPfcvNXR5yYzDvw_xDKMeV4JChvO9I2xR4_3VzoZ3M54]
Nhận xét: Hình thoi ABCD ở Hình 16 có:[image: https://lh3.googleusercontent.com/1IEwPNL0S-uTDufOXWySpWPtAjx2Bbf-KknkQQVgdxAvFcjQz1jEFiMthcpFn4OTwRJTARaRPC9n20OjUk0ysq2ln4Sj_tBCafY2tIF8Bvg53m9-tB_58Bo3J9P9S8dCqcmvdos]
- Bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = DA;
- Hai cạnh đối AB và CD, AD và BC song song với nhau;
- Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau.
2. Vẽ hình thoi
Hoạt động 4:
B1: Dùng thước vẽ đoạn thẳng AC = 8cm
B2: Dùng Compa vẽ một phần đường tròn tâm A bán kính 5cm.
B3: Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm C bán kính 5cm; phần đường tròn này cắt phần đường tròn tâm A vẽ ở B2 tại các điểm B và D.
B4: Dùng thước vẽ các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA.
[image: https://lh6.googleusercontent.com/Ic6PGxRq73mNo6nuKc_fnATJATf4uhk3Rsr7vWC3B1ZmGpNiP3WAWv-UkrlbUIhlV0YjJn99PPiGUH6PkIANFrxZb42sYzCOOLphcHNHHbOu0ggpXcYdK6_gE-xNbEkSQU7Jgls]
Luyện tập 2:
B1: Dùng thước vẽ đoạn thẳng MP = 10cm
B2: Dùng Compa vẽ một phần đường tròn tâm M bán kính 6cm.
B3: Dùng compa vẽ một phần đường tròn tâm P bán kính 6cm; phần đường tròn này cắt phần đường tròn tâm M vẽ ở B2 tại các điểm N và Q.
B4: Dùng thước vẽ các đoạn thẳng MN, PN, PQ, QM.
[image: https://lh6.googleusercontent.com/j04QNbsezGXCFROuVEJGASNcrLG070KEuGom-7S03nfkV8KRfiA6-z9OTi1vtItczLeP86UHlmm8erN0Z1BoLEJmaZM8mo5EfFeMaAhI5vtf4jiFOasNAiALRhatefhPB4yLu7A]
3. Chu vi và diện tích hình thoi
Hoạt động 5: (SGK – tr100)
- Chu vi của hình thoi là: C = 4a
- Diện tích của hình thoi là: S = 12.m.n
Luyện tập 3:
Bác Hưng cần số xăng-ti-mét dây thép để làm móc treo là:
30 x 4 = 120 cm
Đáp số: 120 cm
Ví dụ 3: SGK – tr 101


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập 1+ 2 ( SGK - tr 101)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và hoàn thành vở.
Bài 1 :
[image: https://lh5.googleusercontent.com/8gOd1--QbiBJp8ClDnuS2GGweBhE6E5gog_JZBMr3HgQ8YD1Bf7cRnlkakXiDJL0mo05zcsUfV0rU_TIEWFOhxPfc-nUUB6fRKRZ4qV2jJtMmglZypRdMdwSr1qEjMtRejI8fXM]
Trong các hình trên, hình b)  là hình thoi.
Bài 2:
	Diện tích phần tô màu xanh ở hình là tổng diện tích của hình thoi và hai hình chữ nhật
S = 3 x 4 + 2 x (2 x 5) = 32 ( cm2)
Đáp số: 32 cm2
	[image: https://lh5.googleusercontent.com/iKW6AjlYZvBr0iBhCRClVrrA8uvokBqfFyJodPsytanwLpZR0lUyJG-u-bdlmybOnLy-l2pkoy3U8iNQhheeV13XYDS7zlgGaUtVfSVU61vcK8LIFELSRuZXUMQXwnppsTGkYDg]


- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức
b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức hoàn thành các bài tập được giao.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập bài 3 ( SGK – tr101)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và hoàn thành vở.
Bài 3 :
[image: https://lh4.googleusercontent.com/3LdRiwadnno1BmbO2-Ayx5x7MQ8YFH2i2JG6jxGBGrk9gQXaBZIqoQmcnS6csoq6H4GMnKVK7Tw5-BEV3Ps4Pyk8aEtvOznwHCvdP1JKcZHlA79P8xxQCfZtOyWQHOXFnuobviQ]
- HS thực hành theo nhóm cắt các hình theo hướng dẫn của GV và hoàn thành yêu cầu của bài.
* HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Luyện vẽ hình chữ nhật, hình thoi.
- Luyện làm các BT trong SBT.
- Tìm hiểu và đọc trước “Bài 3: Hình bình hành.” và sưu tầm đồ vật, tranh ảnh về hình bình hành theo tổ. ( Tổ nào sưu tầm được nhiều đồ vật, tranh ảnh nhất sẽ được phần thưởng của GV).




Ngày soạn: 15/10/2024                                                                  Ngày dạy: 17/10/2024
BÀI 3: : HÌNH BÌNH HÀNH 
                                                                                   (2 Tiết -7;8)
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được hình bình hành với các đặc điểm: hai cạnh đối song song với nhau và bằng nhau, hai góc đối bằng nhau. 
- Nhận biết một số vật thể trong thực tế cuộc sống có cấu trúc dạng hình bình hành như: đồ gỗ trang trí; lan can cầu thang, ...
2. Năng lực 
Năng lực riêng:
- Vẽ được hình bình hành bằng thước khi biết trước vị trí hai cạnh kề của hình bình hành đó; tính được chu vi hình bình hành khi biết độ dài hai cạnh kể và tính được diện tích hình bình hành khi biết độ dài một cạnh cùng đường cao tương ứng.
Năng lực chung: Năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, các hình ảnh hoặc clip về những vật thể có cấu trúc dạng hình bình hành trong thực tế cuộc sống.
+ Bốn chiếc que, trong đó hai que ngắn có độ dài bằng nhau, hai que dài có độ dài bằng nhau, để xếp thành hình bình hành.
2 - HS :  SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập: bút, bộ êke ( thước thẳng, thước đo góc, êke), compa, bút chì, tẩy, kéo, các mảnh bìa mỏng có dạng hình bình hành.
+ Đồ vật, tranh ảnh về hình bình hành.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu:
- GV thiết kế tình huống thực tế tạo hứng thú cho HS.
- Tạo tình huống vào bài học từ hình ảnh thực tế, ứng dụng thực tế từ các hình trong bài.
b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe và quan sát hình ảnh trên màn chiếu hoặc tranh ảnh.
c) Sản phẩm: HS nhận dạng được một số hình và tìm được các hình ảnh trong thực tế liên quan đến hình đó.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu slide về bức tranh và đặt câu hỏi: “Quan sát hình dạng của bức tranh, em có biết đó là các hình gì?”
[image: https://lh6.googleusercontent.com/z06Aq8nskovsBdiUCksPOYXM3jd8YT2MuremNV_YrVO7jLn38s_MMCgb10yMQRT06qh05vmU3ahFye0O0LFSbCO05DkM2W0Pc_BUyZRGvUyL3c7bSjprkPzo4juU82daFUNf7vY]     [image: https://lh6.googleusercontent.com/aKk6lxHT1KNgpMAPFFJ88ohyZ6eWvQNhod-27yVZ1SFvgmxU4xvdqS4RPLg-uiiEfrE_67uhnz5EKzGoReiob1YXIG7wTkh1ZQW9aPM0oym6iLAEgztxJP5bboNZUD53mrIMksQ][image: https://lh6.googleusercontent.com/ea3G6a__xaIK9D_aoC2XzQRAU4jZL8r4BpX60QNNfrdLNIjMGEEzDHXKJIzWKJjHcWmzH9khZ6MPA2K8_DVI1KfQe8VKFGglbNRSrgpC2eMMrg7Drh5RVjf7DGZlF6KY3w_5s7U]
- GV cho lần lượt các tổ trưng bày hình ảnh, sản phẩm về hình bình hành đã giao trước đó.
- GV tổng kết số sản phẩm của các tổ và trao thưởng cho tổ chuẩn bị được nhiều đồ vật, hình ảnh về hình bình hành nhất.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chú ý quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi và trình bày.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Đại diện tổ báo cáo số lượng đồ vật, hình ảnh đã sưu tầm được như GV đã giao nhiệm vụ.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá, khen các tổ đã hoàn thành nhiệm vụ tốt và trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Hình bình hành đã được làm quen ở Tiểu học. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu chi tiết về các đặc điểm nhận dạng hình bình hành và củng cố lại công thức tính chu vi, diện tích hình bình hành.” => Bài mới
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Nhận biết hình bình hành
a) Mục tiêu:  
- HS nhận biết được hình bình hành và tìm được hình ảnh của hình bình hành trong thực tế.- HS tìm tòi, khám phá được một số yếu tố cơ bản của hình bình hành và đưa ra được một số nhận xét  cơ bản về mối quan hệ của cạnh, góc, hình bình hành.
b) Nội dung: HS quan sát trên màn chiếu và SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: 
- HS nắm vững kiến thức và hoàn thành được các phần Hoạt động.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS thực hiện xếp bốn chiếc que, trong đó hai que ngắn có độ dài bằng nhau, hai que dài có độ dài bằng nhau để tạo hình bình hành như Hình 22, nhằm giúp HS thấy được sự tồn tại của hình bình hành cũng như một cách để tạo ra hình có dạng hình bình hành trong thực tiễn.
Sau đó, GV cho HS thực hiện hoạt động 2. GV gợi ý:
+ Dựa trên ô vuông (hoặc cảm nhận bằng mắt thường) để xem ở Hình 23 hai cạnh đối PQ và RS; PS và QR có song song với nhau không.
Cắt và dịch chuyển hình như hướng dẫn ở hoạt động 2b để so sánh cặp cạnh đối PQ và RS; cặp cạnh đối PS và OR; cặp góc đối PSR và PQR.
- GV cho HS đọc phần nhận xét và xem Hình 25 để ghi nhớ kiến thức mới.
- GV nhắc HS cách kí hiệu các yếu tố bằng nhau trên hình vẽ (Hình 25) và cách đọc các yếu tố được kí hiệu bằng nhau trên hình đó. 
- GV nhấn mạnh: Hình bình hành có các cặp cạnh đối song song và bằng nhau, các cặp góc đối bằng nhau.
- GV chuẩn bị hình (như Hình 25) và yêu cầu HS chỉ rõ các yếu tố bằng nhau dựa theo các kí hiệu có ở hình đó. Sau đó, GV giúp HS biểu đạt lại nội dung phần nhận xét dưới dạng kí hiệu.
- GV chuẩn bị một số hình tứ giác (như Hình 28) rồi cho HS quan sát và yêu cầu chỉ ra hình nào là hình bình hành.
- GV yêu cầu HS cho ví dụ về hình tứ giác không phải hình bình hành. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS quan sát SGK, lắng nghe, ghi chú và thực hiện hoàn thành theo yêu cầu của GV.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS: Hoàn thành vở, trình bày miệng, trình bày bảng.
- Các HS nhận xét, bổ sung cho nhau. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá quá trình học của HS, tổng quát lại các đặc điểm của hình chữ nhật, cách vẽ hình chữ nhật.
	I. Nhận biết hình bình hành
Hoạt động 1:
[image: https://lh4.googleusercontent.com/KQrF58lv3RZV4wYs754Qp0rDBiFhO7ah0AcaywpHAzUcoDS2RSZMur_1u30HvavZOM38ioXAvUL8424bDRKvqZyYhEGeE7up18r1nMNtGd0E-KAA56QdAwi6W7nZM2usT5A3XJU]
Hoạt động 2:
[image: https://lh6.googleusercontent.com/Q4RZM6WKIzbgp0GqPNrAJuxcQUGTJgDpgBQ2QctTEQRvabj3hobKoELc3gJUhGuIaG632k8LGmyH8OGkhZjUQ-WNt_pRWlI-HpWGr8w9Wdmij8atYyzP3blssbOyV3v8-pl12VE]
a) Các cặp cạnh đối PQ và RS; PS và QR song song với nhau
b) 
- Các cặp cạnh đối PQ và RS; PS và QR bằng nhau
- Góc PSR và PQR bằng nhau
* Nhận xét: Hình bình hành ABCD có:
[image: https://lh3.googleusercontent.com/B1RoIyJ6EhXBb7c1QsCzbxo3CC8RzSdW2-JXa53xaO2a6y2wUW81Q7IAU34oefqRq-VTWQG48L60dUs20XgjmLbCMqdQS_SK2UjcmZ0sqpGOx-gGntv8q4NbmaHXPG0ckWlLr7M]
-  Hai cạnh đối AB và CD, BC và AD song song với nhau.
- Hai cạnh đối bằng nhau: AB = CD; BC = AD.
- Hai góc ở các đỉnh A và C bằng nhau; hai góc ở các đỉnh B và D bằng nhau.


Hoạt động 2: Vẽ hình bình hành
a) Mục tiêu: 
- HS vẽ được hình bình hành khi biết độ dài hai cạnh.
b) Nội dung: HS quan sát SGK và tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức và thực hiện hoàn thành được các Hoạt động Luyện tập.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn để HS thực hiện vẽ bằng thước kẻ và compa một hình bình hành khi biết hai cạnh kề theo các bước đã chỉ rõ ở hoạt động 3. (Nếu thấy HS còn lúng túng thì GV có thể vừa vẽ vừa gợi ý để HS quan sát vẽ theo.)
- Sau đó, GV cho HS luyện tập vẽ bằng thước kẻ và compa một hình bình hành khi biết hai cạnh kề (như phần Luyện tập 1).
 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS chú ý nghe, hiểu, ghi chú và hoàn thành các yêu cầu của GV
- GV: quan sát, giảng, phân tích, lưu ý và trợ giúp nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trao đổi nhóm, giơ tay phát biểu, trình bày miệng, trình bày bảng
- GV : kiểm tra, chữa và nêu kết quả.
 - Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
	 II. Vẽ hình bình hành
Hoạt động 3:
Vẽ hình bình hành ABCD, nhận AB, AD làm cạnh
B1: Lấy B làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính AD. Lấy D làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính AB. Gọi C là giao điểm của hai phần đường tròn này
B2: Dùng thước vẽ các đoạn thẳng BC và CD.



[image: https://lh4.googleusercontent.com/9T5BiKajKb4se632nJLy5KD4ZaLnTe1xqVi7SU3eNVITpFP3N1t0F1auN0i-SR4SQHa9Hol3qypU9eN3491tN947WTq70IWzQNWYXcruv-2lDCVVV2cWO3whN1Vg002SDtFH3fA]
Luyện tập 1: Vẽ hình bình hành MNPQ nhận hai đoạn thẳng MN và MQ làm cạnh
B1: Lấy N làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính MQ. Lấy Q làm tâm, dùng compa vẽ một phần đường tròn có bán kính MN. Gọi P là giao điểm của hai phần đường tròn này
B2: Dùng thước vẽ các đoạn thẳng PN và PQ..




Hoạt động 3: Chu vi và diện tích của hình bình hành
a) Mục tiêu: 
- Giới thiệu công thức tính chu vi của hình bình hành.
- HS xây dựng được công thức tính diện tích hình bình hành từ công thức diện tích hình chữ nhật.
b) Nội dung: HS quan sát SGK và tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức và thực hiện hoàn thành được các Hoạt động Luyện tập.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn HS thực hiện các bước (từ bước 1 đến bước 5) như ở Hoạt động 4. (Vì đây là nội dung mới với HS nên GV cần gợi ý theo từng bước, sao cho HS có thể quy lạ (hình bình hành) về quen (hình chữ nhật) để suy ra cách tính diện tích của nó.
(Nếu thấy HS còn lúng túng thì GV có thể vừa làm, vừa gợi ý để HS làm theo)
- GV cho HS đọc phần kết luận và xem hình bên cạnh (trang 103, SGK) để ghi nhớ kiến thức và các công thức tính.
- GV nhấn mạnh: Chu vi của hình bình hành được tính theo độ dài các cạnh, còn diện tích của hình bình hành tính được khi biết độ dài một cạnh và đường cao ứng với cạnh đó.
- GV yêu cầu HS nêu lại công thức (cách tính) diện tích hình bình hành bằng lời. Sau đó GV giúp HS biểu đạt lại nội dung đó dưới dạng kí hiệu.
- GV cho HS làm VD1, VD2.
- GV hướng dẫn để HS hoàn thành được bài Luyện tập 2.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS chú ý nghe, hiểu, ghi chú và hoàn thành các yêu cầu của GV
- GV: quan sát, giảng, phân tích, lưu ý và trợ giúp nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trao đổi nhóm, giơ tay phát biểu, trình bày miệng, trình bày 
- GV : kiểm tra, chữa và nêu kết quả.
 - Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
	 III. Chu vi và diện tích hình bình hành
Hoạt động 4: SGK – tr103)
- Chu vi của hình bình hành là: 
C = 2(a+b)
- Diện tích của hình bình hành là: 
S = a.h
VD1:( SGK – tr104)
VD2: ( SGK – tr104)
Luyện tập 2:
Độ dài viền khung ảnh bạn Hoa đã làm là:
( 13 + 18) x 2 = 62 cm
Đáp số: 62 cm



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập 1+ 2 ( SGK - tr 104)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và hoàn thành vở.
Bài 1 :
[image: https://lh3.googleusercontent.com/RpCUs0KnIbbgcNInS9NTMHXGh6G8pv3auPnO0sjiMMl100VNMVOh1YE57nlx7G_QaTFEnc9xZD7STfctoURQWUafkGtp_eFb0PxqOSy2aJ7rRchRYGY6RnpHdqHMRcwXZhi654s]






Trong các hình trên: ABCD và EGHI là hình bình hành
Bài 2: [image: https://lh5.googleusercontent.com/r-c74kDzvmtOeOJfpSoL06EYM3DPf9wgYjB4if-sW1piwEaiQMZFGgXqHKfL3wZSvqy0Sk49fE9ve5JcSGW4_9g3VdM18cSXWtx97baTo5Ju9nI3nAYbKZJICXSqD8dsm_wFPV4]

	Chiều cao của hình bình hành là:
189 : 7 = 27 m
Diện tích mảnh đất ban đầu là:
47 x 27 = 1269 (m2)
 

	


- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức
b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức hoàn thành các bài tập được giao.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập bài 3 ( SGK – tr101)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và hoàn thành vở.
Bài 3 :
[image: https://lh4.googleusercontent.com/qm85qZrSm0sLX6FHvivcO4jjcHJCYNvi0-v2ZuLIV4pY9XKubgbGv_WTYPiIdIt9Xz4dQh0ag_ENRlehd1F-MoWOG-bqYvFjdxzcaOOWckMElHf1Y6rDevH04eIiWP7NIUgJD7M]
- HS thực hành theo nhóm cắt các hình theo hướng dẫn của GV và hoàn thành yêu cầu của bài để ghép thành một hình bình hành.
* HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Luyện vẽ hình bình hành
- Luyện làm các BT trong SBT.
- Tìm hiểu và đọc trước “Bài 4: Hình thang cân.” và sưu tầm đồ vật, tranh ảnh về hình thang cân theo tổ. ( Tổ nào sưu tầm được nhiều đồ vật, tranh ảnh nhất sẽ được phần thưởng của GV).





Ngày soạn: 29/10/2024                                                                         Ngày dạy: 01/11/2024 
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
Thời gian: 1Tiết ( tiết 9)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  
- Tổng hợp, kết nối các kiến thức của nhiều bài học nhằm giúp HS ôn tập toàn bộ kiến thức để kiểm tra giữa kì I .
- Giúp HS củng cố, khắc sâu những kiến thức đã học.
2. Năng lực 
- Năng lực riêng:
+ Luyện tập lại kĩ năng vẽ hình, tính toán về chu vi, diện tích các hình gắn với bài tập thực tế.
- Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học tự học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  Ti vi, láp tốp, ê ke, thước thẳng, thước đo góc.
2 - HS : SGK; đồ dùng học tập.
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
Giúp HS tổng hợp, liên kết kiến thức của các bài học từ Bài 1  Bài 2.
b) Nội dung: GV chia lớp thành 4 nhóm tương ứng với 4 tổ thực hiện thiết kế sơ đồ tư duy đầy đủ, ngắn gọn, trực quan tổng hợp kiến thức chương 3.
c) Sản phẩm: Sơ đồ tư duy tổng hợp đầy đủ nội dung kiến thức từ Bài 1  Bài 2 một cách đầy đủ, ngắn gọn, trực quan.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận theo kĩ thuật lược đồ tư duy tổng hợp kiến thức chương 3 trong thời gian 20 phút.  
- GV chỉ định đại diện nhóm trình bày ( Theo thứ tự lần lượt từ Tổ 1  Tổ 4 hoặc thứ tự GV thấy hợp lý)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- GV: quan sát, giúp đỡ các nhóm HS.
- Các nhóm thực hiện hoạt động dưới sự hướng dẫn của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Sau khi hoàn thành sơ đồ tư duy, đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm khác chú ý lắng nghe để đưa ra nhận xét, bổ sung.
- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, trao đổi, nhận xét và bổ sung nội dung cho các nhóm khác.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của các nhóm HS, trên cơ sở đó cho các em hoàn thành bài tập.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
C. HOẠT ĐỘNG  LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm bài tập.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
Câu 1: Trong các hình sau hình nào là hình vuông: 
[image: Description: Diện tích hình thoi, chu vi hình thoi] [image: ]     [image: ]Hình 3
Hình 2
Hình 1


A. Hình 1			B. Hình 2			C. Hình 3.	  D. Không có hình nào 
Câu 2: Tam giác đều là tam giác có:
A. Có 3 cạnh, 3 góc không bằng nhau.			B. Có 2 cạnh bằng nhau.
C. Có 2 góc bằng nhau.					D. Có 3 cạnh, 3 góc bằng nhau.[image: ]

Câu 3: Tên lục giác đều là: 

                                                                                                                                                                                    

A. ABCDEF		B. ABCDFE			   C. ADEFBC			D. ABCFED
Câu 4 : Nêu tên các hình sau :
[image: ]
Hình a: Hình thoi      Hình b: Hình thang cân      Hình c: Hình chữ nhật     Hình d: Hình bình hành.
* HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ôn lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học.
- Xem lại các bài tập đã giải trên lớp.
- Chuẩn bị bài hôm sau: Kiểm tra giữa kì I.


Ngày soạn: 06/11/2024                                                                         Ngày dạy:07/11/2024
BÀI 4: : HÌNH THANG CÂN 
                                                                              (2 Tiết -10;11)
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được hình thang cân với các đặc điểm: hai cạnh đáy song song với nhau, hai cạnh bên bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau, hai góc kề với một cạnh đáy bằng nhau.
- Nhận biết một số vật thể trong thực tế cuộc sống có cấu trúc dạng hình thang cân.
2. Năng lực 
Năng lực riêng:
- Vẽ được hình thang cân bằng thước; tính được chu vi hình thang cân khi biết độ dài các cạnh, và tính được diện tích hình bình hành khi biết độ hai đáy và 1 đường cao.
Năng lực chung: Năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, Các hình ảnh hoặc clip (nếu có điều kiện) về những vật thể có cấu trúc dạng hình thang cân trong thực tế cuộc sống.
2 - HS :  SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập: bút, bộ êke ( thước thẳng, thước đo góc, êke), compa, bút chì, tẩy, kéo, Các miếng bìa có dạng hình chữ nhật, hình thang cân, kéo, thước thẳng có chia đơn vị xăng-ti-mét.
+ Đồ vật, tranh ảnh về hình bình hành.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu:
- GV thiết kế tình huống thực tế tạo hứng thú cho HS.
- Tạo tình huống vào bài học từ hình ảnh thực tế, ứng dụng thực tế từ các hình trong bài.
b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe và quan sát hình ảnh trên màn chiếu hoặc tranh ảnh.
c) Sản phẩm: HS nhận dạng được một số hình và tìm được các hình ảnh trong thực tế liên quan đến hình đó.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu slide về bức tranh và đặt câu hỏi: “Quan sát hình dạng của bức tranh, em có biết đó là các hình gì?
[image: https://lh5.googleusercontent.com/5AJ0Hq5rJdkWbLkaBJ7wyP1TZ8xKfPSGY3yW_WzMxWD_oz1ymHS8KGrMCgDGaABVxHBhoLgZa--A3xTBYpFNsjXMQFUysTj76kaZSe_Aex6cVI6F2cLcYSrEk5Vc2p1K_f1vnUg]     [image: https://lh5.googleusercontent.com/Aie6L4AVhudjr02HA04xSxlwxn7hiI7Gypl5yqTyG8ybA92SxVBuXAiO0LRpJULHNfAuKs1WcovM9cbReygr_uy8CrKnG1lEoc0jBA3ok_BWtAdU0qt6j-qSo0WEzKzG_CawgPE]
- GV cho lần lượt các tổ trưng bày hình ảnh, sản phẩm về hình thang cân đã giao trước đó.
- GV tổng kết số sản phẩm của các tổ và trao thưởng cho tổ chuẩn bị được nhiều đồ vật, hình ảnh về hình thang cân nhất.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chú ý quan sát, lắng nghe, trả lời câu hỏi và trình bày.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Đại diện tổ báo cáo số lượng đồ vật, hình ảnh đã sưu tầm được như GV đã giao nhiệm vụ.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá, khen các tổ đã hoàn thành nhiệm vụ tốt và trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Hình thang cân đã được làm quen ở Tiểu học. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu chi tiết về các đặc điểm nhận dạng hình thang cân và củng cố lại công thức tính chu vi, diện tích hình thang cân.” => Bài mới
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Nhận biết hình thang cân
a) Mục tiêu:  
- HS nhận biết được hình bình hành và tìm được hình ảnh của hình bình hành trong thực tế.
- HS tìm tòi, khám phá được một số yếu tố cơ bản của hình bình hành và đưa ra được một số nhận xét  cơ bản về mối quan hệ của cạnh, góc, hình bình hành.
b) Nội dung: HS quan sát trên màn chiếu và SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: 
- HS nắm vững kiến thức và hoàn thành được các phần Hoạt động.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS thực hiện hoạt động 1 để thấy được sự tồn tại của hình thang cân cũng như một cách để tạo ra hình có dạng hình thang cân trong thực tiễn. 
- Tiếp theo, GV cho HS quan sát Hình 31, dựa trên ô vuông (hoặc cảm nhận bằng mắt thường) để xem hai cạnh đáy AB và CD có song song với nhau không.
- Sau đó, GV cho HS gấp miếng bìa hình thang cân ABCD như hướng dẫn ở hoạt động 2c, từ đó so sánh độ dài hai cạnh AD và BC; hai góc DAB và CB4; hai góc ADC và BCD.
- GV cho HS đọc phần nhận xét và xem Hình 33 để ghi nhớ kiến thức mới.
- GV nhắc HS cách kí hiệu các yếu tố bằng nhau trên hình vẽ (Hình 33) và cách đọc các yếu tố được kí hiệu bằng nhau trên hình đó.
- GV nhấn mạnh: Hình thang cân có hai cạnh đáy song song với nhau, hai cạnh bên bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau, hai góc kề với một cạnh đáy bằng nhau.
- GV chuẩn bị một số hình thang (chẳng hạn như Hình 34) rồi cho HS quan sát và chỉ ra hình nào trong số đó là hình thang cân.
- GV yêu cầu HS cho ví dụ về hình không phải hình thang cân.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS quan sát SGK, lắng nghe, ghi chú và thực hiện hoàn thành theo yêu cầu của GV.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS: Hoàn thành vở, trình bày miệng, trình bày bảng.
- Các HS nhận xét, bổ sung cho nhau. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá quá trình học của HS, tổng quát lại các đặc điểm của hình chữ nhật, cách vẽ hình chữ nhật.
	I. Nhận biết hình thang cân
Hoạt động 1:
[image: https://lh3.googleusercontent.com/2iIpr1rL4I7OLqQ5jQvCqxf_jhHQxUsS4KO7fnR-NuL_U7FTyvQemLlmBWTSwg4JnevGtCATCLaHaSqBPkMCbL5HmIjnXXG55TTZIQItKb3TGfePN7F0yh_GFwcpz3WEKFeG4Bg]
Hoạt động 2:
[image: https://lh3.googleusercontent.com/XiENITvvCgTI3UkDJiCWN-OSO_OSbe2y0ZbKw9VMivPgBiTqEM7J-9X1Txr1e2skzMcVcMm50jFAcb_oKY1YXvNpabioSRQ0PedM1Ch5jeC7Ec7U-JumuH8rkWfvSq6cSucWfA0]
a) Hai cạnh đáy AB và CD song song với nhau.
b) Các cạnh AD và BC bằng nhau, đường chéo AC và BD bằng nhau.
c) Góc DAB = CBA, góc ADC = góc BCD.
* Nhận xét: Hình thang cân MNPQ có:
[image: https://lh4.googleusercontent.com/ofhqyQky4AFv4ntw0t190-ZalG31zRLZsc61fY3dFHC0r3MJIA0vTMzoywLCL4zXCx8M72MqWE3b2SnZq6tB8WoiKHUvX-0M-HfusMpW5GbxvCMU2beh1_ik0bwjHUdVyQYQOcU]
-  Hai cạnh đáy MN và PQ song song với nhau.
- Hai cạnh bên bằng nhau: MQ = NP; hai đường chéo bằng nhau: MP = NQ;
- Hai góc kề với cạnh đáy PQ bằng nhau, tức là hai góc NPQ và PQM bằng nhau; hai góc kề với cạnh đáy MN bằng nhau, tức là hai góc QMN và MNP bằng nhau.


Hoạt động 2: Chu vi và diện tích của hình bình hành
a) Mục tiêu: 
- Giới thiệu công thức tính chu vi của hình thang cân.
- Nhớ và củng cố lại công thức tính diện tích hình thang.
b) Nội dung: HS quan sát SGK và tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức và thực hiện hoàn thành được các Hoạt động Luyện tập.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn để HS đọc, nhớ lại các nội dung rồi ghi nhớ cách tính như SGK.
- GV nhấn mạnh cách tính chu vi và diện tích hình thang cân được áp dụng tương tự.
-  Sau đó, GV cho HS luyện tập bằng ví dụ và luyện tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS chú ý nghe, hiểu, ghi chú và hoàn thành các yêu cầu của GV
- GV: quan sát, giảng, phân tích, lưu ý và trợ giúp nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trao đổi nhóm, giơ tay phát biểu, trình bày miệng, trình bày bảng
- GV : kiểm tra, chữa và nêu kết quả.
 - Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
	 III. Chu vi và diện tích hình thang cân
- Chu vi của hình thang cân bằng tổng độ dài các cạnh của hình thang đó.
- Diện tích của hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia đôi.
VD: ( SGK – tr106)
Luyện tập:
Chu vi của hình thang cân PQRS là:
10 + 6 + 3 x 2 = 22 (cm)
Đáp số: 22 cm



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập 2 + 3 ( SGK - tr 106 - 107)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và hoàn thành vở.
Bài 2:
Diện tích hình thang cân ABCD là:
(4 + 8) x 3 : 2 = 18 (cm2)
Đáp số: 18 cm2.
Bài 3:[image: https://lh6.googleusercontent.com/zYoQZfiSnawt9KPbTgSEhO3BGliaM9eNIL7qAUjCFdvGbQGhzJ8bspu-te3Fo0VAGx313rK5NnX59jJb3dSgR52ASullB233HC3HAc1pwF83v63U3jEkac6f_OUHD14hcukB4M4]

	Tổng độ dài của các đoạn ống trúc dùng làm một chiếc chụp đèn là:
(20 + 12 + 30 x 2 ) x 4 = 368 cm
Đáp số: 368 cm
	



- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức
b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức hoàn thành các bài tập được giao.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập bài 1 ( SGK – tr101)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và thực hành hoàn thành yêu cầu bài tập.
Bài 1 :HS thực hành thảo luận theo nhóm cắt, gấp các hình theo hướng dẫn của GV và hoàn thành yêu cầu của bài để ghép thành một hình bình hành.
- GV cho HS đọc, hiểu quan sát, mô phỏng thêm các hình ảnh về các hình đã học trong mục « CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT ».
* HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Luyện vẽ hình thang cân, ghi nhớ các công thức tính chu vi, diện tích hình thang cân.
- Luyện làm các BT trong SBT.
- Tìm hiểu và đọc trước “Bài 5: Hình có trục đối xứng.”

















Ngày soạn: 20/11/2024                                                                             Ngày dạy: 21/11/2024
BÀI 5: HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG 
                                                                             (2 Tiết -12;13)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được hình có trục đối xứng và trục đối xứng của một hình.
- Nhận biết được một số hình hình học (như hình tròn, hình thang cân,...) là hình có trục đối xứng và trục đối xứng của mỗi hình đó.
- Nhận biết một số vật thể trong thực tế cuộc sống có dạng hình có trục đối xứng như: bông tuyết; ngôi sao 5 cánh.
2. Năng lực 
Năng lực riêng:
- Nhận biết được trục đối xứng của một hình trên giấy bằng cách gấp đôi tờ giấy
- Biết được cách gấp giấy để cắt chữ hoặc một số hình đơn giản có trục đối xứng.
Năng lực chung: Năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, các hình ảnh hoặc clip (nếu có điều kiện) về những vật thể có cấu trúc dạng hình có trục đối xứng trong thực tế cuộc sống .
2 - HS :  SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập, các ê ke bằng nhau, các mảnh bìa mỏng có dạng tam giác vuông với kích thước như nhau.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- Tạo tình huống vào bài học từ hình ảnh thực tế, ứng dụng thực tế từ các hình trong bài.
- HS hình dung được một cách sơ khai về dạng hình ảnh của một hình trong tự nhiên có trục đối xứng
b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe và quan sát hình ảnh trên màn chiếu hoặc tranh ảnh.
c) Sản phẩm: HS thấy được Toán học, đặc biệt là hình học, không hề nhàm chán mà rất thú vị, thực tế và rất đẹp và bước đầu nhận biết hình có trục đối xứng.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu hình ảnh, video về các ứng dụng thực tế của các hình “ Khuê Văn Các”, “Tháp Eiffel” , “ Mặt hồ” và giới thiệu. ( GV có thể hỏi HS đây là hình gì và vạch đường kẻ dọc cho HS nhận xét nửa bên trái và nửa bên phải của hình; đối với mặt hồ thì nhận xét phía trên mặt hồ và bóng phía dưới nước).
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- GV cho HS tìm các hình ảnh có trục đối xứng khác tương tự.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chú ý quan sát và lắng nghe, tiếp nhận và hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trao đổi, thảo luận và đưa ra nhận xét, câu trả lời.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá, đặt vấn đề và dẫn dắt HS vào bài học mới: “Trong thiên nhiên và trong đời sống, chúng ta thường gặp rất nhiều hình ảnh đẹp. Các hình ảnh đều có sự cân đối, hài hòa. Chúng ta cùng tìm hiểu xem điều gì đã đem lại sự cân đối, hài hòa đó” => Bài mới.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Hình có trục đối xứng
a) Mục tiêu:  
- HS nhận dạng đươc trục đối xứng của một hình.
- HS tìm được ví dụ thực tế về hình có trục đối xứng để biết được một số ứng dụng tính đối xứng của hình trong đời sống.
b) Nội dung: 
c) Sản phẩm: 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Trước hết, GV cho HS thực hiện xếp hai chiếc ê ke, bốn miếng bìa giống nhau (hình tam giác vuông) như chỉ ra ở phần hoạt động. 
- Tiếp theo, GV hướng dẫn để HS có thể gấp từng hình theo đường màu đỏ, rồi cảm nhận bằng mắt thường xem hai nửa của hình đó có trùng khít vào nhau không
(Hình 42, 43). Nhờ đó, thấy được sự tồn tại của hình có trục đối xứng cũng như một cách để tạo ra hình có trục đối xứng trong thực tiễn.
- Nếu có điều kiện GV chuẩn bị slide (hoặc video) hướng dẫn cách để HS nhận ra hình có trục đối xứng.
- GV cho HS đọc phần nhận xét và xem Hình 42, Hình 43 để ghi nhớ kiến thức.
- GV nhấn mạnh: Nếu có đường thẳng d chia một hình (phẳng) thành hai nửa và sau khi gấp theo đường thẳng d ta có hai nửa đó sẽ trùng khít vào nhau thì hình đó là hình có trục đối xứng; đường thẳng d được gọi là trục đối xứng của hình. Hình có trục đối xứng còn được gọi là hình đối xứng trục.
- GV chuẩn bị một số hình ( tương tự như ở bài tập 1 hoặc 2) và cho HS quan sát nhận ra hình nào là hình có trục đối xứng và chỉ ra trục đối xứng của hình đó.
- GV yêu cầu HS cho ví dụ về hình có trục đối xứng và chỉ ra trục đối xứng của hình đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS quan sát, trả lời, hoàn thành yêu cầu của GV
- GV: phân tích, quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS: thảo luận nhóm, giơ tay phát biểu, trình bày tại chỗ.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá quá trình học của HS, tổng quát lại các đặc điểm của hình có trục đối xứng.
	I. Hình có trục đối xứng:
Hoạt động:
a) Lấy hai chiếc ê ke giống nhau xếp thành hình như Hình 42.
[image: https://lh6.googleusercontent.com/iZmYgBORaFXPLfAqVAFSxNuuaBgmzs9acW3yJcIS23nF3QMzSO5npKgPkRBXNW1qmWxsh9OYE70YL10G-XlgrHRWH0JgYdu1FzV0RQV-M2tQRkGOwADElxuHhYrBenELWWoZoDY]
b) Lấy bốn miếng bìa giống nhau để xếp thành hình như Hình 43.
[image: https://lh4.googleusercontent.com/VRyViQQNPRVJjWR7XNM2ehlvYMvnARPS0U3HaIcONejppTgbmMk4Jr4MrvAva4TRPGzJd0vaHrCOHIJS65nTawZ2cUOMwThIG6NNr73DNE1Dw3yXrVNId-itKquz5xsbVzIPEEg]
=> Ở các hình trên, đường thẳng d chia hình thành hai nửa, nếu ta gấp theo đường thẳng d thì hai nửa sẽ trùng khít vào nhau.
=> Hình có trục đối xứng.
Đường thẳng d được gọi là trục đối xứng của hình.
* Chú ý:
Hình có trục đối xứng còn được gọi là hình đối xứng trục.



Hoạt động 2: Trục đối xứng của một số hình
a) Mục tiêu:  
- Nhận biết được trục đối xứng của đoạn thẳng và một số hình: đường tròn, hình thang cân, lục giác đều và biết được số trục đối xứng của nó.
- HS biết được một hình có thể có nhiều hoặc thậm chí là vô số trục đối xứng.
b) Nội dung: 
c) Sản phẩm: 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn HS chuẩn bị cắt các hình như các hình 44, 45, 46, 47 rồi cho HS gấp từng hình này theo đường màu đỏ (trên từng hình), cảm nhận bằng mắt thường xem hai nửa của từng hình đó có trùng khít vào nhau không.
- GV cho HS đọc mục 1 và quan sát Hình 44 để nhận ra: Đoạn thẳng AB là hình có trục đối xứng và trục đối xứng là đường thẳng d đi qua trung điểm O của đoạn thẳng AB và d vuông góc với AB.
- GV hướng dẫn HS đọc mục 2 và quan sát Hình 45 để nhận ra: Đường tròn là hình có nhiều trục đối xứng và mỗi trục đối xứng là một đường thẳng đi qua tâm của nó. 
- Tương tự, GV cho HS đọc mục 3 và quan sát các hình 46, 47 để nhận ra: Hình
thang cân chỉ có 1 trục đối xứng là đường thẳng a (Hình 46); còn lục giác đều có 6 trục đối xứng là các đường thẳng m, n, p, q, r, s (Hình 47).
- GV nhấn mạnh: có những hình không có trục đối xứng, có những hình chỉ có 1 trục đối xứng, nhưng cũng có những hình có nhiều trục đối xứng.
- GV hướng dẫn để HS hoàn thành bài Luyện tập.
- GV yêu cầu HS cho ví dụ về hình có trục đối xứng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS quan sát, trả lời, hoàn thành yêu cầu của GV
- GV: phân tích, quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS: thảo luận nhóm, giơ tay phát biểu, trình bày tại chỗ.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá quá trình học của HS, tổng quát lại các đặc điểm của hình có trục đối xứng.
	II. Trục đối xứng của một số hình
1. Đoạn thẳng AB là hình có trục đối xứng và trục đối xứng là đường thẳng d đi qua trung điểm O của đoạn thẳng AB và vuông góc với AB.
[image: https://lh4.googleusercontent.com/kVEMrsrg46J9KQNCEwxX2MvClMpfO-41XkbwZKEOiqV4PnCDUFQHS-zDTgHIZp8xfPWxEB7Dv0auU6QT8A20o8NlrGLOogQnpfKe91XkJE7mDLiQHZifXRwOBISllhxyIPweE-4]
2. Đường tròn là hình có nhiều trục đối xứng và mỗi trục đối xứng là một đường thẳng đi qua tâm của nó.
[image: https://lh5.googleusercontent.com/PnISVmc1r2PyxrPanTS9KBfRSWfaQAXRMwDYF3kPjv_LqZrlpJKkPUmzFIxfZFp7UJI2VRyQvohCgVMXsusPDQQtH329BJKPWByFSvQ0sFEPwhsEkcdAQnQY0Rhs2IgOoyGEWbg]
3. Hình thang cân có một trục đối xứng là đường thẳng a.
[image: https://lh4.googleusercontent.com/rc2ENlmXR1wv02OPw6gKVWnIP906RAGIRl_cflqdl8eVoM1ukEdbZANPWiLSshqosfq1B2z_E0xChv6gAFBkAg8p44eaIaoMGYTWV7GI1Gbd28V06IBI3VlPbbfLxY3WuiIpk5M]
- Hình lục giác đều có 6 trục đối xứng là các đường thẳng m, n, p, q, r, s.
[image: https://lh6.googleusercontent.com/VoKL-VVk9ubC4H3NbGj6s0ABxkbD-9WlbtbKVDjuwFvh765CoV3PzKFc3T-8RZ0evYUT5SiQEy1EndViFzFU-WlVFa8jGwtDzfiH7_J-wIUVneCpGS4UPy8DMLeKtNtMHNsmYxY]
Luyện tập:
- Hình thoi: Trục đối xứng của hình thoi là đường thẳng đi qua đường chéo của nó.
- Hình chữ nhật: Trục đối xứng của hình chữ nhật là đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối diện của hình chữ nhật.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập bài 1 + 2 ( SGK – tr 109) 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và hoàn thành vở.
Bài 1 :Trục đối xứng của các hình:
[image: https://lh5.googleusercontent.com/ILcm8ZE0aSQWrOBb9FTsT0JOexe73daYATjQRd9BThgxXmqF-ZNA4yTPqOQta4rJ6cPi8BR-S4ZW_RVFsyzG_ywOdhhADaBeBuXJpwr4mzca3NL9bTmKxcIx1o1uYyi3aHjuJPM]

Bài 2 :
[image: https://lh4.googleusercontent.com/nVZGc9YPwRfIw7J7TnvZa_cMtd_kQnK4U5Ec6Ec1QtUP80Oj9lerbOiRc0Jlv5HyEdl0CohlKcA9XYXUlo-1D8Dx9l54Tm5th6ZEV8M_yVn_RnY8UZ6sPU5nzQ-vrbBW93XZexY]
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức
b) Nội dung: HS hoàn thành bài tập theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập bài 3
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và hoàn thành vở.
Bài 3 : Một số hình ảnh có trục đối xứng trong thực tiễn :
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- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
- GV cho HS đọc, tìm hiểu thêm và quan sát, mô phỏng các hình có trục đối xứng trong mục « CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT »
* HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
 - Học thuộc các đặc điểm về hình có trục đối xứng.
 - Hoàn thành thêm các bài tập trong SBT.
 - Sưu tầm, tìm các hình ảnh có trục đối xứng.
- Chuẩn bị đọc và tìm hiểu bài sau “ Hình có tâm đối xứng”
Ngày soạn: 04/12/2024                                                                            Ngày dạy: 05/12/2024
BÀI 6: HÌNH CÓ TÂM ĐỐI XỨNG 
                                                                 (2 Tiết -14;15)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng của một hình. 
- Nhận biết được một số hình hình học (như đoạn thẳng, hình tròn, hình thoi, ...) là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng của từng hình đó.
- Nhận biết một số vật thể trong thực tế cuộc sống có dạng hình có tâm đối xứng như: bông tuyết hay viên gạch hoa (gạch lát nền); ...
2. Năng lực 
Năng lực riêng:
- Nhận biết được tâm đối xứng của một hình trên giấy bằng cách quay tờ giấy một nửa vòng.
- Biết được cách gấp giấy để cắt chữ hoặc một số hình đơn giản vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng.
Năng lực chung: Năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, các hình ảnh hoặc clip (nếu có điều kiện) về những vật thể trong thực tế cuộc sống có cấu trúc hình có tâm đối xứng.
2 - HS :  SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập, các ê ke bằng nhau, hình tròn (bằng giấy hay bìa mỏng); các ê ke giống nhau (hay các mảnh bìa mỏng có dạng tam giác vuông với kích thước như nhau).
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
-Tạo tình huống vào bài học từ hình ảnh thực tế, ứng dụng thực tế từ các hình trong bài.
- HS hình dung được một cách sơ khai về dạng hình ảnh của một hình trong tự nhiên có tâm đối xứng.
b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe và quan sát hình ảnh trên màn chiếu hoặc tranh ảnh.
c) Sản phẩm: HS thấy được Toán học, đặc biệt là hình học, không hề nhàm chán mà rất thú vị, thực tế và rất đẹp và bước đầu nhận biết hình có tâm đối xứng.d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu hình ảnh, video về các ứng dụng thực tế của các hình trong bài “Mặt trống đồng Đông Sơn”, “Giao lộ Jacksonville” , “ Cỏ bốn lá” và giới thiệu. 
[image: https://lh5.googleusercontent.com/kHhsAsLeXnXudnlC-wK_DH6jSFG4_yHRJiLKPZ3xG6ixvAWBA8bFaCV4PSKoewVVCvYRzh-69usgI4MLWk7hMF8UbImUFUKWoyb3nVoK5MdcrOOZ3o-hDfHA5fUgfBbpE9Ot7yQ] [image: https://lh5.googleusercontent.com/R6WRGyTBDlzTUfkRzXdrAdEKeanhdDTZ2QNZ0xGBb06IVfsrgtWkpS_nL9ZNAsqGXX752F_APfPHZ50-HTjnr4rJ6rWFZkMs5KbGK00r4sRihyfa9U-IlGo4sZXyHM-1tCnmP3g] [image: https://lh6.googleusercontent.com/6V1IfK3Ub2NTzUj9mcMtGAm_RCgTIJ1trKwanpm-j6dkURQx8Qj0qjDU0qRZGSTWzZU8opjiPkUpsBHqvD_B5cZE7nPjzJsGTcSoXHngVmkAFI3VTT4F7q-5SbR6SA3DAp4i1rY]
- GV cho HS tìm các hình ảnh có tâm đối xứng khác tương tự.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chú ý quan sát và lắng nghe, tiếp nhận và hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS trao đổi, thảo luận và đưa ra nhận xét, câu trả lời.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá, đặt vấn đề và dẫn dắt HS vào bài học mới: “Trong thiên nhiên và trong đời sống, những hình ảnh này dù có hay không có trục đối xứng, ta vẫn cảm nhận được sự cân đối, hài hòa của chúng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem điều gì đã mang lạ sự cân đối, hài hòa đó.”
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Hình có tâm đối xứng
a) Mục tiêu:  
- HS nhận dạng đươc tâm đối xứng của một hình.
- HS tìm được ví dụ thực tế về hình có tâm đối xứng để biết được một số ứng dụng tính đối xứng của hình trong đời sống.
b) Nội dung: 
c) Sản phẩm: 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS chuẩn bị hình trên giấy như hình 63. Sau đó GV hướng dẫn HS gấp giấy để hình dung về hai điểm A, B đối xứng nhau qua điểm O.
- Tiếp theo, GV yêu cầu HS vẽ đường tròn tâm O (bán kính bất kì), rồi lấy điểm 4 tuỳ ý trên đường tròn, vẽ đường kính AB như hoạt động 1 để HS thấy: với điểm 4 thuộc đường tròn luôn có điểm B thuộc đường tròn đối xứng với nó qua điểm 0. Từ đó, nhận ra: Đường tròn tâm O là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng chính là tâm O của đường tròn đó.
- GV thực hiện trước lớp ghép 4 chiếc ê ke như hoạt động 2, rồi xoay 1 ê ke đến vị trí đối xứng với nó (qua điểm O, Hình 62) để giúp HS quan sát và nhận ra hình có tâm đối xứng (không lẫn với hình có trục đối xứng). 
- Nếu có điều kiện, GV chuẩn bị slide (hoặc video) hướng dẫn cách nhận ra hình có tâm đối xứng.
- GV cho HS đọc phần kết luận và xem các hình 61, 62 để ghi nhớ kiến thức.
- GV nhấn mạnh: Nếu có điểm O sao cho mỗi điểm thuộc hình có một điểm cũng thuộc hình đó mà đối xứng với nó qua O thì hình đó là hình có tâm đối xứng; điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình. Hình có tâm đối xứng còn được gọi là hình đối xứng tâm.
- GV chuẩn bị một số hình (tương tự như ở bài tập 1 hoặc 2) rồi cho HS quan sát và chỉ ra hình nào là hình có tâm đối xứng, chỉ ra tâm đối xứng của hình đó.
- GV yêu cầu HS cho ví dụ về hình có tâm đối xứng và chỉ ra tâm đối xứng của hình đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS quan sát, trả lời, hoàn thành yêu cầu của GV
- GV: phân tích, quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS: thảo luận nhóm, giơ tay phát biểu, trình bày tại chỗ.
-Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá quá trình học của HS, tổng quát lại các đặc điểm của hình có tâm đối xứng.
	I. Hình có tâm đối xứng:
Hoạt động 1:
[image: https://lh3.googleusercontent.com/ak78pF-FCwD_v1nVOPbwm_z75WlxyafHXTZjGdGRh0LweKcRLVNdTNfSxAWLucAqmoIqR-Rw1-h_LKfLdXHJHpY9XVUevZ8IF2Ovp8e0LqnE6JkrYqsdLvhqozQWBlm2ZllFbYY]
Vì : O là trung điểm của AB
=> Ta nói hai điểm A và B đối xứng với nhau qua tâm O
Đường tròn tâm O là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng chính là tâm O của đường tròn.
Hoạt động 2:
Lấy bốn chiếc ê ke giống nhau xếp thành hình:
[image: https://lh5.googleusercontent.com/Z8YvCzAXqVWTUCzOO9D7AfrrWjZtMOKzdsHzO2IOaZvlhGSBhLY3NUnt-eqfuXPVFuZw4_AjgCGUlvGjDiSngG_RWHYUkgRErk4TTe6HfhlAiYoCPRMY4Gv7AcoVmYRvPDyWyCU]
=> Hình có tâm đối xứng.
Điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình.
*  Chú ý:
Hình có tâm đối xứng còn được gọi là hình đối xứng tâm.


Hoạt động 2: Tâm đối xứng của một số hình
a) Mục tiêu:  
- Nhận biết được tâm đối xứng của đoạn thẳng và một số hình: đường tròn, hình thoi, lục giác đều …
- HS có thể dự đoán tâm đối xứng của một hình .
b) Nội dung: HS quan sát SGK và tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức và hoàn thành được phần Hoạt động, Luyện tập
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Trước hết, GV và HS quan sát các hình như hình 61, 63, 64, 65.
- Tiếp theo, GV hướng dẫn HS cách nhận ra mỗi điểm thuộc hình này (như điểm A ở Hình 61) có một điểm cũng thuộc hình đó (như điểm B ở Hình 61) và đối xứng với nó (qua O – Hình 61).
- GV cho HS đọc mục 1 và quan sát Hình 63 để nhận ra: Đoạn thẳng AB là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng là trung điểm M của đoạn thẳng đó.
- GV hướng dẫn HS đọc mục 2 và quan sát Hình 61 để nhận ra: Đường tròn là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng là tâm của nó.
- Tương tự, GV cho HS đọc mục 3 và quan sát Hình 64, Hình 65 để nhận ra: Hình thoi có tâm đối xứng là điểm O (Hình 64); Hình lục giác đều có tâm đối xứng là điểm O (Hình 65). 
- GV nhấn mạnh: có những hình không có tâm đối xứng, có những hình có tâm
đối xứng.
- GV hướng dẫn để HS hoàn thành bài Luyện tập.
- GV yêu cầu HS cho ví dụ về hình có tâm đối xứng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS quan sát, trả lời, hoàn thành yêu cầu của GV
- GV: phân tích, quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS: thảo luận nhóm, giơ tay phát biểu, trình bày tại chỗ.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá quá trình học của HS, tổng quát lại các đặc điểm của hình có trục đối xứng.
	I. Tâm đối xứng của một số hình
1. Đoạn thẳng AB là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng là trung điểm M của đoạn thẳng đó
[image: https://lh4.googleusercontent.com/WCPwx3Nrhl7peK9DaTUAdu6hQoIg7UyBk2dklbSCBxbiRv_LagUB0UqFqvszayqU262GD86tXFaez2FsZzUPxH6NQDbr8pe7ScLg7nwcbZCiPGmqTqZ3vyK5f3chG9Ng43hyjYI]
2. Đường tròn là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng là tâm của nó.
[image: https://lh6.googleusercontent.com/2uq4pJ6Fxb6praz8xjF2B5veUEzNtvpKLTJf6lsWEfAu9wVk_V4uwTyrQ1_n9IiVS97gqQaNSDtrR_EsvDPDcE4Hxf0jFOk35pa4Ur0LFsf4iiP2gSyuM5z6oLV0PtJuSHhLyTg]
3. Hình thoi có tâm đối xứng là điểm O
[image: https://lh4.googleusercontent.com/QZxg2dV4oo-2fYuowE_nblnYYXGfCPbZfbdd_MpuE42IonHM_zsFT-oo8IjQP6j0u3Kp5MbztneWl5PviaSUBj-2RQQjKI3y_bV9pjawOX7Jh3T9Z-yX5_8CroQ7ffwUtTpuNJY]
- Hình lục giác đều có tâm đối xứng là điểm O
[image: https://lh5.googleusercontent.com/BwlAc9ae8VeR383jRCV3CC6nQbb_oBE1O5aGETQv7JoewblSdIT-IMBYkCSgYCgkQ9YjBb2wCUvvn20E_mJ79VgKjjOfOQ0L4p7Lh8bqBHZHB1jNRhQO4LM_K6uwm75mDM175Go]
Luyện tập:
- Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của hai đường chéo.
- Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập bài 1 + 2 ( SGK – tr 112) 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và hoàn thành vở.
Bài 1 :
Tâm đối xứng của các hình:
[image: https://lh5.googleusercontent.com/j01SoZdYSJ39a1ToFv0-8aJMl3NZEA8fsCoGCwSK1EQlxH-oDHHhc32t-XohL7YFitcTVUoWcs4htBonJej2IeDzSWGoKU4cPQUv88gwMlL11KnVUy3hHWe3IIyl5Ug-6JpT70E]
Bài 2 :
[image: https://lh5.googleusercontent.com/ODzAWV3XyVMBnWphXKRGBK372zCTSiDS6pyvrOUbiZ0mBh2YKwSrOFmqcCQQh3gazF-gxekLgTGX8Zrldr8n8w_GHVMtXq-2v7bgfX5dm2jlQaTE0tNNDMrZEmV-fOIP1pZhuAU]
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức
b) Nội dung: HS hoàn thành bài tập theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập bài 3
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và hoàn thành vở.
Bài 3 : Một số hình ảnh có tâm đối xứng trong thực tiễn :
 [image: https://lh5.googleusercontent.com/QttDj62fALlrKYwb5Qfxg1SHWxEO27xj2a24twiCUGOozbCBFj-rWgts8W0X8iQzogkJWWM2lwcyFTL8lD1579ivL867U2bsYCXkYphvogAgT9azaY1RpkozTPhSfa1k0aqYlqs] [image: https://lh3.googleusercontent.com/EY0ZglX2cxffHZ1k8zGS75kjpLIsYxgKYXnkKGgzQjNh8lDSWA-Zv_uktyM6D_GTMdsAcSsz48NbMICKxFHcAGVIdl3VJMUUAGBEt3iPy-uPejWzwi73Hp0fKlpOWKSrSrwlFlo] [image: https://lh6.googleusercontent.com/76I9il9YEkBO59tgTA8ooarnitVmw4tm_OTVbLD8vCEubihUpZDtNj8T2Fc5QX2PmBKaYa2p7fc1JeOfcvNefPK4iHsM4iHy6_CcZa7Mk8D1a26br420VgAdBVWsG0gbiTf0rv4]
[image: https://lh4.googleusercontent.com/XmzDFS7OxrPflv0kSd_WX7DM8Q19AEDhlndfzQekgq_9ww40TRd285iVA2ZyH2-7hS4Y9Lz2NVGUk3cTMeAwJc07LrPDszEYIUFHrifmSEwFnlwNKR5AIIqhHrSKq3MKyoiLcMc][image: https://lh4.googleusercontent.com/AGO9_ofAQcBQBhfsu62KDwX3FQE5cn2gg8pCgJJnmV-qx9pcyd2ODwcEAYV-eGZJhPh_QPrb52FthW85aTI9xJGt_jqzkaDj1Urv6VGx1Y0Xb6QzQ-elTLZesqfQS8fKTYFqExo] [image: https://lh3.googleusercontent.com/aOcmYuH_gXasu6kbMcoESczE6C7EsMUaPSxvm3znC_KrgtWm07cK8Z0_C59XIJhy5HG0smKvB0spuNxbq_L-A-duP7wjiKhPPjVhG0q_bBOfAoe1IJ5pYRTEG3KAFGKHEAYo3tc]
 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
- GV cho HS đọc, tìm hiểu thêm và quan sát, mô phỏng các hình có tâm đối xứng trong mục « CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT »
* HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
 - Học thuộc các đặc điểm về hình có tâm đối xứng.
 - Hoàn thành thêm các bài tập trong SBT.
 - Sưu tầm, tìm các hình ảnh có tâm đối xứng.
- Chuẩn bị đọc và tìm hiểu bài sau “ Đối xứng trong thực tiễn”






Ngày soạn: 11/12/2024                                                                     Ngày dạy: 12/12/2024
BÀI 7: ĐỐI XỨNG TRONG THỰC TIỄN 
( 1 TIẾT- 16)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Nhận biết được tính đối xứng trong tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc và công nghệ.
- Nhận biết một số vật thể trong thực tế có cấu trúc đối xứng, cân xứng như: cầu vồng; con bướm; ...
2. Năng lực 
Năng lực riêng:
- Tìm và phát hiện các hình ảnh có sự đối xứng, cân xứng và biết được ý nghĩa của nó trong thực tế đời sống.
- Nhận ra các yếu tố đối xứng với nhau trên mỗi hình có tính đối xứng ( cân xứng) đó.
Năng lực chung: Năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, một số thiết bị, hình ảnh hoặc clip (nếu có điều kiện) về những vật thể có cấu trúc cân xứng trong thực tế cuộc sống.
2 - HS :  SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập, sưu tâm một số tranh ảnh, đồ vật có sự đối xứng.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
GV tổ chức hoạt động nhằm cho HS nhớ lại các đặc điểm về hình có trục đối xứng và hình có tâm đối xứng.
b) Nội dung: HS nhớ lại kiến thức và trả lời câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm: HS trình bày được nội dung kiến thức đã học.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
HS trình bày được nội dung kiến thức đã học.
+ GV dẫn dắt, đặt câu hỏi kiểm tra kiến thức cũ:
· Khái niệm hình có trục đối xứng. Ví dụ minh họa.
· Khái niệm hình có tâm đối xứng.Ví dụ minh họa.
+ GV giao một bài toán ( chiếu slide): 
“Hình nào sau đây vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng.”
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chú ý quan sát và lắng nghe, tiếp nhận và hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đối với mỗi câu  hỏi, 1HS đứng tại chỗ trình bày câu trả lời, các học sinh khác nhận xét, bổ sung.
- Đối với bài tập, GV cho HS thảo luận trong 2p làm nháp, giơ tay trình bày miệng tại chỗ.
- GV: quan sát, kiểm tra, bao quát HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá, đặt vấn đề và dẫn dắt HS vào bài học mới: “Trong thiên nhiên và trong đời sống, những hình ảnh này dù có hay không có trục đối xứng, ta vẫn cảm nhận được sự cân đối, hài hòa của chúng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem sự cân đối, hài hòa đó mang lại ý nghĩa gì.”
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Tính đối xứng trong thế giới tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc và công nghệ
a) Mục tiêu:  
- Giúp HS đọc và nhận biết được tính đối xứng của vật thể trong tự nhiên, trong nghệ thuật, kiến trúc và công nghệ thông qua trải nghiệm, quan sát, ...
- Giúp các em có được biểu tượng về những vật thể (trên hình 2 chiều) có cấu trúc đối xứng (cân xứng).
- Tăng cường ứng dụng thực tiễn, liên môn. Hơn nữa, còn giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của những hình có tính cân xứng khi học toán.
b) Nội dung: HS quan sát SGK và tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức và hoàn thành được phần Hoạt động, Luyện tập
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
I. Tính đối xứng trong thế giới tự nhiên:
- GV chiếu các hình ảnh như trong SGK và giới thiệu:
+ Chúng ta đã được học, tìm hiểu về tâm đối xứng, trục đối xứng. Tính đối xứng là sự giống nhau củ một hình qua đường trục hoặc qua tâm, tạo nên sự cân bằng. Trong tự nhiên, tính đối xứng được thể hiện rất đa dạng, phong phú.
+ GV mô phỏng vá phân tích tính đối xứng các hình ảnh có trong SGK: Mặt Trăng, cầu vồng, con công, con bướm, chiếc lá..
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+ GV cho HS trao đổi, thảo luận theo tổ tìm thêm VD về các hình ảnh đối xứng trong thế giới tự nhiên.
- GV đặt câu hỏi: “Tính đối xứng trong tự nhiên có ý nghĩa gì?”
II. Tính đối xứng trong nghệ thuật, kiến trúc và công nghệ.
- GV chiếu các hình ảnh như trong SGK và giới thiệu:
Một trong các nguyên tắc quan trọng với nghệ thuật hay kiến trúc là nguyên tắc cân bằng. Hầu hết thiết kế về kiến trúc, đồ hoạ, hay một tác phẩm nghệ thuật nào đều phải thực hiện tốt yếu tố cân bằng. Vì thế, bố cục đối xứng thường được sử dụng trong các tác phẩm nghệ thuật hay kiến trúc, chẳng hạn: Nhà hát lớn tại Hà Nội (Hình 84); cổng chính phía nam của Hoàng thành Huế (Hình 85); Dinh Độc Lập (Hình 86); cầu Nhật Tân (Hình 87); chợ Bến Thành (Hình 88).
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- GV cho HS trao đổi, nếu hiểu biết về các địa danh trên.
- GV đặt câu hỏi: “Tính đối xứng trong kiến trúc có ý nghĩa gì?”
- GV chiếu các hình ảnh trong thiết kế, công nghệ và giới thiệu:
Trong thiết kế, công nghệ, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra các bố cục có tính đối xứng. Các công trình hay máy móc muốn tồn tại, ổn định, bền vững và có được vẻ đẹp, bắt mắt thì phải chú trọng đến tính cân xứng. 
Chẳng hạn: thiết kế hoa văn trong xây dựng (Hình 89); thiết kế hoa văn trong trang trí (Hình 90 và Hình 91); thiết kế nhà (Hình 92); thiết kế máy bay (Hình 93); thiết kế ô tô (Hình 94); ...
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- GV đặt câu hỏi: “Tính đối xứng trong thiết kê, công nghệ có ý nghĩa gì?”
- GV yêu cầu HS trao đổi và nêu một số ví dụ về đối xứng mà em biết để hoàn thành phần Luyện tập trong SGK.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chú ý nghe, tìm hiểu, tiếp nhận, trao đổi nhóm và thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện các nhóm giơ tay, trình bày câu trả lời tại chỗ.
- Các HS khác chú ý nghe và bổ sung
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá quá trình học của HS, khái quát lại ý nghĩa của các hình đối xứng trong thực tế cuộc sống.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập bài 1 + 2 ( SGK – tr 116) 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và hoàn thành vở.
Bài 1 :Tìm hiểu thêm về tính đối xứng trong tự nhiên( với vật chất, cây cối, chim thú,...) trong nghệ thuật, trang trí, thiết kế, công nghệ,.....
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Bài 2 :
Gấp và cắt giấy thành chữ các chữ in hoa theo hướng dẫn SGK
=> HS thực hành thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV.
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
- GV cho HS đọc, tìm hiểu thêm đối xứng trong toán học trong mục « CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT »
* HƯỚNG DẪN TỰ HỌC.
1. Nhiệm vụ cá nhân
- Ôn lại các kiến thức và ghi nhớ kiến thức trong chương III
- Xem và chuẩn bị trước các bài tập Bài tập chương III .
2. Nhiệm vụ theo tổ
- Thiết kế sơ đồ tư duy theo sáng tạo riêng của mỗi nhóm để tổng hợp kiến thức Bài 1 – Bai 7 ( GV hướng dẫn 3 nhóm các nội dung lớn cần hoàn thành) trình bày ra giấy A0 hoặc A1 và báo cáo vào buổi học sau.











Ngày soạn: 13/12/2024                                                                    Ngày dạy: 14/12/2024
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III 
( 2 TIẾT- 17;18)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:  
- Tổng hợp, kết nối kiến thức của các bài học nhằm giúp HS ôn tập toàn bộ kiến thức của chương.
- Giúp HS củng cố, khắc sâu những kiến thức đã học.
2. Năng lực 
Năng lực riêng:
- Nâng cao kĩ năng giải toán.
- Gắn kết các kĩ năng bài học lại với nhau, giúp HS trong việc giải và trình bày giải toán.
- Luyện tập lại kĩ năng vẽ hình, tính toán về chu vi, diện tích các tứ giác gắn với bài tập thực tế.
- Củng cố kĩ năng tim trục đối xứng và tâm đối xứng của một số hình đơn giản.
Năng lực chung: Năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, giáo án tài liệu, 5 bút dạ (  gốm 1 đỏ và 4 xanh hoặc đen)
2 - HS : SGK; đồ dùng học tập, giấy A1 theo tổ.
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại kiến thức từ đầu chương tới giờ.
b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe và trả lời
c) Sản phẩm: Nội dung kiến thức từ Bài 1  Bài 7
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chia lớp thành 3 nhóm hoạt động theo kĩ thuật khăn trải bàn và tổng hợp ý kiến vào giấy A1 thành sơ đồ tư duy theo các yêu cầu với các nội dung như sau:
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+  Nhóm 1: Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều.
+ Nhóm 2: Tứ giác đặc biệt: Hình bình hành, Hình thang cân, Hình chữ nhật, Hình thoi.
+ Nhóm 3: Hình đối xứng
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chú ý, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Sau khi hoàn thành thảo luận: Các nhóm treo phần bài làm của mình trên bảng và sau khi tất cả các nhóm kết thúc phần thảo luận của mình GV gọi bất kì HS nào trong nhóm đại diện trình bày.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của các nhóm HS, trên cơ sở đó cho các em hoàn thành bài tập.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
C. HOẠT ĐỘNG  LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập 2, 5, 7, 8, 9 vào vở và lên bảng trình bày.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành các yêu cầu.
Kết quả:
Bài 2:
a) Trong các hình trên, hình có trục đối xứng là:
(1) Đoạn thẳng AB: Trục đối xứng là đường thẳng đi qua và vuông góc với trung điểm
(2) Tam giác đều ABC: Trục đối xứng là đường thẳng đi qua trọng tâm
(3) Hình tròn tâm O: Trục đối xứng là đường thẳng đi qua tâm O
(4) Hình thang cân ABCD ( có đáy lớn CD): Trục đối xứng là đường thẳng đi qua và vuông góc với trung điểm của hai cạnh đáy
b) Hình nào có tâm đối xứng:
(1) Đoạn thẳng AB: Tâm đối xứng là trung điểm của đoạn thẳng
(2) Tam giác đều ABC: Tâm đối xứng là trọng tâm của tam giác
(3) Hình tròn tâm O: Tâm đối xứng là điểm O
(5) Hình thoi ABCD: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo
Bài 5: 
a) Một hình thoi có cạnh 4cm thì chu vi của nó bằng: 4 x 4 = 16cm.
b) Một hình vuông có chu vi 40cm thì cạnh của nó bằng: 40 : 4 = 10 cm.
c) Một hình chữ nhật có chu vi 30 cm và chiều rộng là 7cm thì chiều dài của nó bằng: 8 cm.
d) Một hình chữ nhật có chu vi 36 cm và chiều dài gấp đôi chiều rộng thì chiều dài bằng 12cm, chiều rộng bằng 6cm.
Bài 7:
Hình 97
Diện tích phần tô xanh là tổng diện tích của một hình vuông, một hình thoi, một hình chữ nhật và một hình thang:
S = ( 13 x 4 ) + (3 x 13) + (5 x 12) + ( 13 + 15) x 11 : 2 = 305 ( cm2)
Hình 98: 
Diện tích phần tô xanh là tổng diện tích của một hình bình hành, một hình chữ nhật và một tam giác
S = (15 x 45 ) + (20 x 45) + (18 x 45 ) : 2 = 1980 (cm2)

a) Điểm N biểu diễn số - 3 ;  Điểm B biểu diễn số - 5;  Điểm C biểu diễn số 3
b) Điểm biểu diễn số - 7 là điểm L.
Bài 4:
a) Kết quả của phép trừ số nguyên dương cho số nguyên dương là số nguyên dương. Sai. Có thể là số nguyên dương hoặc nguyên âm. Ví dụ: 4 - 7 = - 3
b) Kết quả của phép trừ số nguyên dương cho số nguyên âm là số nguyên dương. Đúng.
c) Kết quả của phép nhân số nguyên dương với số nguyên âm là số nguyên âm. Đúng.
 Bài 8 : a) 
Diện tích mảnh đất có dạng hình chữ nhật đó là:
24 x 28 = 672 (m2)
b) 
Diện tích vườn hoa là:
23 x 27 = 621 (m2)
c) 
Diện tích phần đường đi là:
672 - 621 = 51 (m2) = 510 000 cm2
Cần dùng số viên gạch để lát đường đi là:
510 000 : 50 = 10.200 ( viên gạch )
d) 
Chiều dài hàng rào là: ( 23 + 27) x 2 = 100 m

Bài 9:
Diện tích của hình vuông ABCD là: 4 x 4 = 16 (cm2)
Diện tích phần còn lại của miếng bìa là: 28 - 16 = 12 (cm2)
Diện tích phần còn lại của miếng bìa là tổng diện tích của 4 hình thang cân. Do Vậy diện tích của hình thang cân chứa cạnh EG là: 12 : 4 = 3 (cm2)
Độ dài cạnh EG là: 3 x 2 - 4 = 2 (cm)
 - HS nhận xét, bổ sung và giáo viên đánh giá tổng kết.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để củng cố kiến thức và áp  dụng kiến thức vào thực tế đời sống.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS. 
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập vận dụng : Bài 1+ 3+ 4 + 6 ( SGK – tr 117-118)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành bài tập bằng cách thực hành thực hiện dưới sự hướng dẫn, điều hành của GV.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
















Ngày dạy: 18/12/2024                                                               Ngày soạn: 19/12/2024
THỰC HÀNH PHẦN MỀM GEOGEBRA
(3 TIẾT -19;20;21)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  
- Hiểu được tính năng của các hộp công cụ trên giao diện của phần mềm GeoGebra.
- Nhận biết và thực hành được một số lệnh tính trong phần mềm GeoGebra để tính toán số học như: DanhsachUocSo (Liệt kê tất cả các ước của số tự nhiên); BSCNN (Tìm bội chung nhỏ nhất của hai số tự nhiên); USCLN (Tìm ước chung lớn nhất của hai số tự nhiên); SoDu (Tìm số dư của phép chia có dư).
- Nhận biết và thực hành được một số công cụ trong phần mềm GeoGebra để
vẽ hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều. 
2. Năng lực 
Năng lực riêng:
- Vẽ được tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều..và thực hành vẽ một số hình trong thực tiễn.
- Rèn kĩ năng giải các bài toàn tìm ước, ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất bằng phần mềm.
Năng lực chung: Năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. GV: SGK, tài liệu giảng dạy, phòng máy các máy tính được cài phần mềm GeoGebra Classic 5 đầy đủ; Máy in (nếu có).
2 . HS:  Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập cá nhân, SGK
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- Giới thiệu khái quát phần mềm Geogebra.
- HS hình thành động cơ học tập và hình dung được nội dung bài học.
b) Nội dung: HS nhớ lại kiến thức và trả lời câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm: HS trình bày được nội dung kiến thức đã học.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Phần mềm GeoGebra là một phần mềm toán học phổ biến, hỗ trợ GV, HS trong việc dạy và học môn Toán. Có thể thấy những vai trò của phần mềm toán học đó là giúp người học: suy nghĩ qua những gì được biểu diễn (như một phương pháp suy nghĩ), ghi lại những gì đã được suy nghĩ thông qua các biểu diễn (như một phương pháp ghi nhớ) và một phương pháp quan trọng để giao tiếp.
- GV mời một vài HS nêu hiểu biết về phần mềm Geogebra.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS chú ý lắng nghe và tiếp nhận thông tin và nêu hiểu biết của bản thân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện HS giơ tay phát biểu; HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV đánh giá kết quả, trên cơ sở đó, dẫn dắt HS vào bài mới: “Bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về phần mềm GeoGebra và sử dụng phần mềm GeoGebra để vẽ các hình đơn giản như: điểm, đoạn thẳng, góc.. đến các hình như tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều.... và sử dụng phần mềm trong tính toán số học”. => Bài mới.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI -THỰC HÀNH
Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm Geogebra
a) Mục tiêu:
- HS biết cách khởi động phần mềm và biết được các tiện ích của phần mềm.
- HS biết được tính năng và biết cách sử dụng các công cụ trên giao diện của phần mềm.
- HS biết thiết lập giao diện phần mềm về Tiếng Việt nếu cần thiết.
b) Nội dung: HS dựa trên hướng dẫn,  gợi ý của GV hoàn thành các yêu cầu theo các phần như trong SGK.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành được các hoạt động như trong SGK.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV giới thiệu phần mềm:
+ Các tiện ích của phần mềm như: miễn phí; dễ sử dụng; có thể chuyển nhiều ngôn ngữ; phạm vi sử dụng rất rộng (Hình học phẳng, Hình học không gian, Đại số, Giải tích, Xác suất, Thống kê, Bảng tính điện tử); sử dụng được trên nhiều hệ đi hành khác nhau, có thể chạy trực tuyến (online) hoặc cài đặt vào máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh và hỗ trợ rất tốt cho việc dạy và học môn Toán cũng như giáo dục STEM.
+ Địa chỉ: sử dụng online tại địa chỉ https://www.geogebra.org hoặc tải từ địa chỉ https://www.geogebra.org/download và cài đặt vào máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh.
- GV hướng dẫn HS khởi động phần mềm Geogebra [image: https://lh6.googleusercontent.com/xHOepOP8bpIQ9urNogUHMEpdKfn_c7KiFQT50ugsKQHMO50vyNU1c4xbJysUV4F6uyw8MKtlkMAWYPvUKJMCSIuKELo7Ry8TvyA81zFYiLlixprmHc_83aCRs_ihx1hoOsX1O24]
- GV giới thiệu về các khu vực trên giao diện của Geogebra, đặc biệt là vùng làm việc và thanh công cụ. 
[image: https://lh6.googleusercontent.com/ScrDs9QD73XIDeYIlHLFe5UZDlT5HEHcMpZ6fYwOHRVxbj1RFN_3XjZuO-yKo5ZdrgsIHFptIH9vEU8xIDZbyZkdz42bQwVMI5VtGUm2M63K8ql08ZPksP6jnOdBg93su746PhM]
+ Thanh bảng chọn: Cho phép tạo mới, mở, lưu, xuất bản, sao chép, tùy chọn tên, cỡ chữ, tùy biến thanh công cụ…rất nhiều chức năng quan trọng của phần mềm điều nằm ở đây.
+ Thanh công cụ: Thanh công cụ cho phép di chuyển đối tượng, tạo điểm, tạo đường thẳng, dựng đường vuông góc, dựng đường tròn, dựng góc, phép đối xứng,…
+ Vùng hiển thị: Hiện thi thông tin chi tiết của đối tượng tương ứng trong vùng làm việc.
+ Vùng làm việc: Khu vực làm việc chính của chương trình, các đối tượng như điểm, đường thẳng, tam giác, đường tròn,…đều nằm ở đây.
+ Thanh nhập đối tượng: Nhập các đối tượng hình học bằng bàn phím. Trong phạm vi của bài viết mình không hướng dẫn các bạn cách sử dụng thanh công cụ này.
+ Gv hướng dẫn cách thiết lập giao diện Tiếng Việt:
Vào Option → Chọn Language → Chọn R-Z → Chọn Vietnamese/Tiếng Việt.
[image: https://lh6.googleusercontent.com/DuXkJw88ZRdgqTbdskkPyKMlNQFNJzlSQSx7vXPVIrlzH_YeJ_jxFZSHBogDJjTHwL7F_QAFE-dsNCX8IxNK3uc5PJU8n99rRMtAbujU_TcCjWDMXnxMbF9Euyoa3eKzwgRPeXw]
Bước 2 : Thực hiện nhiệm vụ
- HS chú ý lắng nghe, tiếp nhận kiến thức và thực hiện theo yêu cầu của GV
- GV: quan sát và trợ giúp HS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS thực hành và giơ tay báo cáo GV.
- GV kiểm tra, sửa sai cho HS.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, rút kinh nghiệm trong khi thực hiện các thao tác.
Hoạt động 2: Thực hành phần mềm Geogebra trong tính toán số học
a) Mục tiêu:
- Nhận biết và thực hành được một số lệnh tính trong phần mềm GeoGebra để tính toán số học như: DanhsachUocSo (Liệt kê tất cả các ước của số tự nhiên); BSCNN (Tìm bội chung nhỏ nhất của hai số tự nhiên); USCLN (Tìm ước chung lớn nhất của hai số tự nhiên); SoDu (Tìm số dư của phép chia có dư). 
b) Nội dung: HS chú ý nghe dựa trên hướng dẫn,  gợi ý của GV hoàn thành các yêu cầu theo các phần như trong SGK.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành được các hoạt động như trong SGK.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT DỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV trình bày cách sử dụng trực tiếp lệnh trong ô nhập lệnh: tìm ước của số nguyên dương, tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương; tìm bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương, tìm số dư của phép chia.
Với mỗi lệnh, GV giới thiệu và trình bày cho HS hai ý chính:
+ Thứ nhất, giới thiệu lệnh.
+ Thứ hai, thực hành tính với các lệnh đó.
* Giới thiệu một số lệnh tính trong phần mềm GeoGebra Khi dạy phần giới thiệu một số lệnh tính trong phần mềm GeoGebra, GV cần làm rõ hai điều:
- Thứ nhất là tên của lệnh tính, GV giới thiệu từ viết đầy đủ và có thể giới thiệu thêm tên tiếng Anh của lệnh.
Chẳng hạn: 
+ DanhSachUocSo là danh sách ước số, tên lệnh bằng tiếng Anh là DivisorsList. 
+ USCLN là viết tắt của ước chung lớn nhất, tên lệnh bằng tiếng Anh là GCD (viết tắt của Greatest Common Divisor).
+ BSCNN là viết tắt của bội chung nhỏ nhất, tên lệnh bằng tiếng Anh là LCM (viết tắt của Least Common Multiple).
+ SoDu là số dư, tên lệnh bằng tiếng Anh là Mod.
- GV phân tích, yêu cầu HS đọc hiểu Ví dụ và áp dụng hoàn thành các bài Luyện tập 1, 2, 3, 4.
- Thứ hai là làm rõ cấu trúc lệnh. Cấu trúc lệnh phải được thực hiện một cách nghiêm ngặt thì mới hiển thị đúng kết quả, việc viết sai cấu trúc lệnh thì phần mềm sẽ không thực hiện được. 
- GV trình bày một số lệnh tính trong phần mềm GeoGebra như:
+ DanhSachUocSo(a) hoặc DivisorsList: Liệt kê tất cả các ước của số tự nhiên a. USCLN(a, b)
+ GCD(a, b): Tìm ước chung lớn nhất của hai số tự nhiên a và b.
+ BSCNN(a, b) hoặc LCM(a, b): Tìm bội chung nhỏ nhất của hai số tự nhiên a 
+ SoDu(a, b) hoặc Mod(a, b): Tìm số dư của phép chia số tự nhiên a cho số tự và b.
* Thực hành tính với các lệnh trong ô nhập lệnh
Hoạt động thực hành nhằm mục đích để HS thực hành tính toán với các lệnh được nêu. 
- GV trình bày các ví dụ cụ thể: cách thức nhập, kết quả xuất hiện trên màn hình. (GV hướng dẫn kĩ để HS thực hành thành thạo với các ví dụ mẫu, sau đó GV đưa ra các ví dụ khác để HS thực hành thêm. Ngoài các lệnh thực hiện trực tiếp, GV đặt ra vấn đề tìm ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất của ba hay nhiều số (tạo cơ hội để HS đưa ra cách thức giải quyết trong khi lệnh chỉ cho phép thực hiện với hai số)
* Hoạt động tạo công cụ
- GV trình bày việc tạo công cụ tìm ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất nhằm tạo ra sự tiện ích để không phải thực hiện lệnh, tính năng nhiều lần. Trong thực hiện tạo công cụ, HS sẽ phải sử dụng các chức năng của phần mềm như tạo thanh trượt, tạo các hộp số.
 => Tạo cơ hội để HS biết thêm các tính năng mới của phần mềm.

	II. Thực hành phần mềm Geogebra trong tính toán số học
1. Sử dụng trực tiếp lệch trong CÁ
a)  Tìm ước của số nguyên dương.
+ a  Z+. Tìm Ư(a):
Nhập lệnh: DanhSachUocSo (a) rồi bấm Enter.
Luyện tập 1: Tìm các Ư(482)
- Nhập lệnh: DanhSachUocSo (482)
- Màn hình xuất hiện kết quả:
{ 1, 2, 241, 482}.
b) Tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương.
Cho a, b  Z+. Để tìm ƯCLN(a, b):
Nhập lệnh USCLN (a,b) rồi bấm Enter.
Luyện tập 2: Tìm ƯCLN (132, 150)
Nhập lệnh: USCLN (132, 150) rồi bấm Enter.
Màn hình xuất hiện kết quả: 6
c) Tìm bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương.
Cho a, b  Z+. Để tìm BCNN(a, b):
Nhập lệnh: BSCNN(a,b) rồi bấm Enter
Luyện tập 3: Tìm BCNN(186, 194):
- Nhập lệnh: BSCNN(186, 194) rồi bấm Enter
- Màn hình xuất hiện kết quả: 18042
d) Tìm số dư của phép chia:
Cho a, b  Z+. Để tìm số dư của phép chia a cho b, ta làm như sau:
- Nhập lệnh: SoDu (55, 16)  rồi bấm Enter.
- Màn hình xuất hiện kết quả: 7.
Luyện tập 4: Tìm số dư phép chia 2020 cho 12.
- Nhập lệnh: SoDu (2020, 12) rồi bấm Enter.
- Màn hình xuất hiện kết quả: 4
2. Tạo công cụ để tìm ƯCLN, BCNN của các số nguyên dương.
Cho a, b, c  Z+.Tạo công cụ tìm ƯCLN (a, b) và BCNN (a, b, c):
a) Tạo các liên kết
- Nhập lệnh: a = 1 rồi bấm Enter.
- Nhập lệnh: b = 1 rồi bấm Enter.
- Nhập lệnh: c = 1 rồi bấm Enter.
b) Thực hiện các lệnh
-  Nhập lệnh “USCLN (a, b)” để tạo ra số d là ước chung lớn nhất của hai số a và b.
- Nhập lệnh “BSCNN(a, b)” để tạo  ra số e là bội chung nhỏ nhất của số a và b.
- Nhập lệnh “BSCNN(e, c)” để tạo  ra số f là bội chung nhỏ nhất của số a, b, c.
c) Tạo các hộp chọn đầu vào: (SGK-tr121)
d) Tạo các hộp thông báo kết quả: (SGK-tr121)



Hoạt động 3: Sử dụng phần mềm Geogebra để vẽ hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều
a) Mục tiêu: 
- HS vẽ được điểm, tam giác đều, hình vuông, lục giác đều và thực hành vẽ được một số hình trong thực tiễn.
b) Nội dung: HS dựa trên hướng dẫn,  gợi ý của GV hoàn thành các yêu cầu theo các phần như trong SGK.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành được các hoạt động như trong SGK.
d) Tổ chức thực hiện: 
1) GV giới thiệu tính năng của các công cụ cơ bản trên thanh công cụ.
+ Nhóm công cụ di chuyển [image: https://lh5.googleusercontent.com/9XzrSiwq4sFlZ2dQy8MmF3FjPrqD__fnfT8UGjvKOIWAnlG_xsf4HGqDGE7bphb8Z_STDRjC3rBj3JTjfajXtGDdo2zy53A0gEb3o2XSNvDpJ1rNAR6U078qR57BiiwgqjMzDNI]
+ Nhóm công cụ điểm [image: https://lh3.googleusercontent.com/V-HxpfBMaG7Ct1E2zb3GeaEN1-45yjBFk_jRUSHN0Oa1WnGhsR4mPzPOzTqggSD5Krip-yDmQWmr1yo97NBfUsp_DlR2BsuR6mNFNJ7sVOl8817ElWrMhCvfPq3HvKaiOwqd-FU]
· [image: https://lh3.googleusercontent.com/BxyDTWsfukDxQU10ThEpvlo8-rzRd23byXe_2etacoIlImZOvQY73sT8OtKRx-klV-n2f1RN0Jy8f1fz5A2_4fzaHMUOPVwj93ZvH_5otbau8L3lSoJqJRN9VeeKqJhuAjXSESA]: Trung điểm hoặc tâm: Nháy chuột vào hai điểm hoặc đoạn thẳng để xác định trung điểm.
+ Nhóm công cụ đường thẳng [image: https://lh5.googleusercontent.com/uMbR4zYIlIsoW-QAF8fUrJ14hRcEFogrFUy5MrtYyD0lJrm8bDQf41xdcnOpfcV45rhOX7d3zsi34dCoetlvvP_JnhfarqrWzikCsejPTwu7Hzwyvk4MAw8gLXWQB1lKTpg0c74]
· [image: https://lh6.googleusercontent.com/gH-EzThFFgIPQInx8hj5hvFbrsJ29RF9Kvn2HPeWxOjv0KbfExI_i4kwxg1tr0ZzT5N5aHTO6sBzD5LTEaJSDsS2BK2UgziJaVm73v7VMSCUzi5OHYLuqS3hGaPcLGR7DzTrcPY] Đoạn thẳng: Xác định hai điểm A và B để vẽ đoạn thẳng AB.
· [image: https://lh6.googleusercontent.com/pD4NSFmzOOaoERd2i_gq48-IDDTY6yeOTVifEm0AZ7FZhdq04jiCVKMHAAPDby9zwRfxufM2Xs9ipaLYvQAxK-ImzQkc2L_Mv4nBYoz22OliKlEEScjbl8UspxzXFsLL68oksRM] Đoạn thẳng với độ dài cố định: Nháy chuột chọn điểm A và nhập vào hộp thoại hiện ra chiều dài đoạn thẳng.
· [image: https://lh4.googleusercontent.com/vbFKle31ZsBAmXxYJGxeMQwHJpCC9VsIRgNGzsu07QtE4YTx1RJY7wBuBphhDn-OAX-B4956VfGT9U1dVbq4fOqUVvwQnbVpoCrGVAspa7atDS4KgnLIHcQdOmN-BPzLxu-zQrQ]: Đường thẳng qua hai điểm: Vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm được chọn
+ Nhóm công cụ quan hệ [image: https://lh3.googleusercontent.com/t3hmg9Qr9eTcvmU1jfYwAvEm4b6uuiDQEYJnaBmjVz-yeKTQRjVA3TjHRpIulXnkk_5R9TY06AGqpa-gs5yC3FBbiDWlx0m2F7kVKAZe5L93BEKZD4lnqUu8R9HdcDjyUvvUHGM] 
· [image: https://lh6.googleusercontent.com/3a-Lnm4TZKGaT0R_JnVNxkKZuQRD7hL8-fCyBC_cTbuIgx6MI5Wq5pXbubQWCRYOkClYGvjrPy-2Fkl9XsLDciB7DL33cQz0eFYhUHNp14uGrShXvKBPdkU_ZYtgzHDOiFDk2w8]: Đường vuông góc: Xác định đường thẳng a và một điểm A để vẽ một đường thẳng qua A và vuông góc với a.
· [image: https://lh4.googleusercontent.com/pcyVNo9qiBlkM3zQzWB9nOLSbDHGDuBx90VuXODkFDP2w3o50TvoFCc5yWiZCMlCpw0HGh0kIq2n3VUfJ9l2aJKwlUg0Blnsv60Eq7ChdBMjHelXC5yS7g8VBR1XHOkwBXBKBLc]:Đường song song: Vẽ đường thẳng đi qua một điểm và song song với một đường thẳng.
+ Nhóm công cụ đa giác [image: https://lh5.googleusercontent.com/0B7RrjdSiyqG3v4vNhSMwgRVOeYQOn3V7v8Xj5XnFn-7sWGtx0MjBa1nDINEgx5KHxo-5CEH6zxqGohBe6waBsxD0bkn2iOoxhIVMWuFXVevlEvlhomhe-lsOJEN3vyHKXJx5XA]
· [image: https://lh5.googleusercontent.com/rla2aWOWq6EsPPXzj3XR-rKSdw0vrtVTXta6ztRbDHsZqe1BT9Phe2oZDumnNpLBDdRV7-kXw5_pRgx45HPYOlQHI0FNTjJC-SNPgqLW_M_jNvNRtR7FGUR2nTigdyaWxmdQiFo]: Đa giác đều: Xác định hai điểm A, B và nhập vào hộp thoại xuất hiện một số n để vẽ một đa giác đều n đỉnh ( bao gồm cả A, B).
+ Nhóm công cụ đường tròn, cung tròn [image: https://lh6.googleusercontent.com/apa42rXkZKvL_6WmJwNa-vyxYv2JoqWt8qBZrbrKOooHZnj-8TtZ2fqulvUKmgXlkpCNyP2WAyJjGl2b0QOTbW9U6iN28zw1im19TjxpwTM9a83bFZ4q3V33DgQhO9nRAsp5LqM]
+ Nhóm công cụ góc và khoảng cách [image: https://lh3.googleusercontent.com/pb67Psw9TjbbR5y_9lXzpH_15-CRTPwqScs7dUaekI0hC_gLHG-BOhYEO4N2Yi5bZ7bukCJmbw-Oh7mFLoSA6J-pYwjb1BQwY6DWaXnAkAas6XPPta151x5KZcd7J5PD6KB3Yy0]
Các nhóm công cụ khác, chúng ta sẽ tìm hiểu sau.
2) Thực hành vẽ hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều:
- GV giới thiệu hai cách vẽ:
+ C1: sử dụng trực tiếp các lệnh để vẽ ngay hình. (SGK-tr122,123)
+ C2: trình bày các bước nhằm giúp HS tạo dựng hình. (SGK-tr123, 124)
Mỗi cách vẽ đa giác đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Gv cho HS thực hành cả hai cách.
- Gv yêu cầu Hs trao đổi, thảo luận nhận xét ưu, nhược điểm của 2 cách.
Kết quả:

	
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	Cách 1
	- Thao tác đơn giản.
- Ít thao tác
- Kết quả nhanh chóng
	HS không thấy được quá trình vẽ đa giác đều.

	Cách 2
	- Thao tác phức tạp hơn.
- Nhiều thao tác hơn.
	HS được trải nghiệm các tính chất của đa giác đều.



3) Thực hành vẽ một số hình trong thực tiễn.
- GV yêu cầu HS thực hành vẽ một biển báo giao thông có dạng hình tam giác đều. 
Từ đó, giúp HS hiểu thêm về các loại biển báo khi tham gia giao thông, đồng thời tạo cơ hội để các em thực hành với các lệnh vẽ hình được học.
- GV hướng dẫn HS vẽ biển báo:
+ Dùng [image: https://lh6.googleusercontent.com/90VAYhF8c-5fVEbIUU1Jgr43ygC4bskmWlfbvdkCPyuHgllz5DWtlEWTkCQIbWr31mXu36cnLKmZSF8mz1MBchLju1n1IIDe-DhqnI_Jm1W9c8fiN3FEd0z_-8Jcor_zBkydG3Y] vẽ điểm A và điểm B.
+ Chọn menu Các tùy chọn/ Tên/ Không hiển thị tên đối tượng mới để ẩn tên các đối tượng sẽ vẽ.
+ Dùng [image: https://lh4.googleusercontent.com/J2IlBaesN2A0IKnPa3iqr4-IRqnQO16diHIN8OHSZ-Ys1zAjR2OZp_qkbgGVfdoniCn2uy4M16ZdWrSgSY5K770uXqnpTHUGiTSmm0uJ3FhQxqMgxsYdkHrEduxkEjbosRVdL2c] vẽ đường tròn tâm A, đi qua B.
+ Dùng [image: https://lh4.googleusercontent.com/J2IlBaesN2A0IKnPa3iqr4-IRqnQO16diHIN8OHSZ-Ys1zAjR2OZp_qkbgGVfdoniCn2uy4M16ZdWrSgSY5K770uXqnpTHUGiTSmm0uJ3FhQxqMgxsYdkHrEduxkEjbosRVdL2c] vẽ đường tròn tâm B, đi qua A.
+ Dùng [image: https://lh5.googleusercontent.com/61llg8dkCUYlmHFpHVCnUQAvRKcmDtd5KdoyFJKqsgEWinkG5fTgSqP5mq-dqr8BWdH7mdrMFLzwcJfn6-OugC8_dZmGenSfmFkkelb24RXYVBH_kCC4accLXK7PyFb65JBlN-s] ( nháy chuột của từng đường tròn) xác định giao điểm của hai đường tròn.
+ Nháy nút phải chuột vào giao điểm ( phía dưới), chọn Đổi tên và nhập vào điểm C.
Ta nhận được Hình 1.
[image: https://lh4.googleusercontent.com/w79PEgjed6r68tkL2xoM0oxx42JM2XsAqvZHF5sG0Env5OodBa9zeq5UxiMK_-XPmqLBQMbShoAFtTuc2Y02aku3Rq8AA9jxrn_74tajdzOgID-f4Aq00hUwEE0FUtJsAJz28jk]
+ Nháy nút phải chuột vào từng đường tròn, chọn Hiển thị đối tượng để ẩn điểm này.
+ Dùng [image: https://lh6.googleusercontent.com/NqgHcENlTzQYlAxsgNLDb0uI-_-ori5VbwmBRBV1WtbonOUsM1fUS_aX6rnUojnGjkpX3lXC5a_QYt-F0jW1s5bM1oZXYeYwg-55wjWJlcQlJveoScI_lAYvv8hOillrfA5GHsk] vẽ các đoạn thẳng AB, BC và Ca. Ta nhận được Hình 2.

+ Chọn Menu Các tùy chọn/ Tên/ Chỉ hiện thị tên các điểm mới để cho xuất hiện tên các điểm sẽ vẽ.
+ Dùng [image: https://lh4.googleusercontent.com/0kUjHF60GXCNrB3rHEvRUJjRj8rUdTugu0zPqg67OAZ-CX7mbnbNRpwpKq6AGVgAZFMKCEk_fVjqbM1izR9vMnYZTKSh1JzhdagpubuAZHRPszoIrQGsyPNFm8ZSMz0rzqsJPUI] vẽ D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AC, AB.
+ Dùng [image: https://lh3.googleusercontent.com/xrYX332h-1moVEO3w-330E2CdRuu5M_eXJl8mRmKomyA6ot0q8SdlBid1mNq6MJtUAOCnNhwmZ_HQkqu8nmXkB6lPBF8xo5eG3WGcb-6zDxOd5LCcZyPD2hivN3v_TnZdVEDrtg] vẽ các đường thẳng AD, BE, CF.
+ Dùng [image: https://lh6.googleusercontent.com/Twx_St7fduOCVYjSIQ4MN4bmlZlc_GA10b2jEeCGib14U-NgmvdOiHjgA5KKADOVYtZp18v4kQTdkvv8Zrg2UwdCCOZI2qUH9M6W7m43tmL8G5slGLISzTYtVIs3BSJH0FC04Y8] vẽ điểm G sao cho A nằm giữa G và D. Ta nhận được Hình 3.
[image: https://lh4.googleusercontent.com/BpMOaBKAJcLz4DraFMMhT5GDlxpnnEig3rlReUJqXZHQHuWq4ICO1v6toXWPWTj5_Jr9CKfyiMs3AXZPo_sY6qb4AV01bWEKqoBhbk0Hz1F4cTYSIr1m2b8xIflpSP8t-yseFy8]
+ Dùng [image: https://lh6.googleusercontent.com/CicpOVPdVjKY6MGYxepwjdVJxnHnKq_PAxapcTNs_O0qxlrzkuaIrmPaZVZsmIjEHLao8qTALzMwaAJyYsbX923ArVYnfsfqiE-moCcY51E9HetubdBtENIK96Qd9UXw89ldV9A] vẽ đường thẳng đi qua G và song song với AB.
+ Dùng [image: https://lh3.googleusercontent.com/3Rz-DUVpT_PIuPS6hnjdoFEsNvq8UYkPd87R0frVrpZXf--fVgXko6cmWjX-xEckMusRwFDVMarV3vX80syRDPVEwrdNAuFzauDXddG3PAhWNFSNYx2WlK3YdqDLfurGnP2Ftpc] xác định giao điểm H của đường thẳng trên với đường thẳng BE.
+ Dùng [image: https://lh6.googleusercontent.com/CicpOVPdVjKY6MGYxepwjdVJxnHnKq_PAxapcTNs_O0qxlrzkuaIrmPaZVZsmIjEHLao8qTALzMwaAJyYsbX923ArVYnfsfqiE-moCcY51E9HetubdBtENIK96Qd9UXw89ldV9A] vẽ đường thẳng đi qua G và song song với AC
+ Dùng [image: https://lh3.googleusercontent.com/3Rz-DUVpT_PIuPS6hnjdoFEsNvq8UYkPd87R0frVrpZXf--fVgXko6cmWjX-xEckMusRwFDVMarV3vX80syRDPVEwrdNAuFzauDXddG3PAhWNFSNYx2WlK3YdqDLfurGnP2Ftpc] xác định giao điểm I của đường thẳng trên với đường thẳng CF.
Ta nhận được Hình 4.
[image: https://lh5.googleusercontent.com/6Zk823nH4yUp0wDDonJVYMGVNaCcbs2dkhIiERAq9kyj0EBG5SIjgzD6OeXnWix_TyNkdafCLTe82KB8OnAoG7-FYOvEwwPrNeB2WTdYI-XSQ3MoV_5cFZmixRNBO99mJvazUHc]

+ Nháy nút phải chuôt vào từng đường thẳng, chọn Hiển thị đối tượng để ẩn các đường thẳng.
+ Dùng [image: https://lh5.googleusercontent.com/LAb2xLDl7CuMK6PkKwdWJ6L2HIXj380jFV8zo03swu2UPXB0TuS2fk9b0xXL1uCo15U22C1kqakIiljF2otcuINloLfC8WL6ztjabAX4j1b3D3U0SKo-nvehPEd171U2yUIDg5U] vẽ các đoạn thẳng GH, HI, IG.
+ Nháy nút phải chuột vào từng điểm D, E, F, chọn Hiển thị đối tượng để ẩn các điểm này.
Ta nhận được Hình 4
[image: https://lh4.googleusercontent.com/28Q7SdA0giVNBSa1qTYAocWVGmgGehNB_kz8Ns_z_wUzyVOTGweH-In4zWg02O9EZ5agDOsQoGzWjVHf5U3et0ah_yJZzGJVMMY1PnBNIfZyC4m11FDkYm4YNZRxfuzSUEful40]
+ Dùng [image: https://lh3.googleusercontent.com/WICK-_eFybMqYJr-z-L6wBeBC3QTRXy7rTBEIHFXdypBULfPO6GuHXdqjNqWHtXJ_l1NL5uKEdlFwz6UO-yS7OU6pTLVzbSL-M6W_yDU2U5W8bF2bCASNTcYDUAisNbzcty3SZQ] ( nháy chuột lần lượt vào A, B, C, A), nháy nút chuột phải vào tam giác ABC, chọn Thuộc tính, chọn Màu sắc, chọn màu vàng, chọn Tính chắn sáng 100 để tô màu vàng cho tamm giác ABC.
+ Làm tương tự như trên để tô màu đỏ cho các hình ABHG, ACIG và BCIH.
+ Nháy nút phải chuột vào từng điểm, chọn Hiển thị đối tượng để ẩn các điểm.
Ta nhận được Hình 6.
[image: https://lh6.googleusercontent.com/vGcyfzDU-eCMQWPkRs_H98mtsMhsawsT7JDk-dCwV9IgtiqhgIVOb-1Mu75RmIqg1wy1WPeshB2w2v66B2ut7TDp2Tr-8kHvcRxZZ4KrZ30luPX3Ep6fwXqM5uxfyvQSnHXPDnk]
- GV hướng dẫn HS một số tính năng hỗ trợ.
+ GV hướng dẫn HS xóa đối tượng:
· C1: Nháy chọn đối tượng rồi nhấn phím Delete.
· C2: Nháy nút phải chuột lên đối tượng đó rồi chọn
· GV yêu cầu HS xóa đối tượng bằng 2 cách.
+ GV hướng dẫn HS đổi tên đối tượng: Nháy chọn đối tượng rồi nháy nút phải chuột và chọn 
+ GV yêu cầu HS thực hành đổi tên đối tượng.
+ GV thực hiện các thao tác hướng dãn HS ẩn/hiện hệ trục tọa độ và lưới ô vuông ở vùng làm việc: Chọn Vùng làm việc rồi nháy chuột vào các biểu tượng tương ứng để ẩn/ hiện lưới hoặc hệ trục tọa độ.
+ GV cho HS thực hành các thao tác ẩn/hiện hệ trục tọa độ.
[image: https://lh3.googleusercontent.com/tWd1jImU_AajBVVBU1NM-csyor5AG9v_qxKFT0Dmuuv1O-eBW6JDhzgIx5hlf4uGgvLo2ByfsoAPufOU8qkcgeI11UP5wA7GEnBfGxpRT9_vpir9xOPFTUxCathgaM_kj8KedmA]
 + GV hướng dẫn HS lưu lại kết quả :
· C1 : Chọn Hồ sơ → Lưu lại → Chọn vị trí lưu tệp và đặt tên tệp. ( tệp được tạo có phần mở rộng ggb).
· C2 : Chọn Hồ sơ → Xuất bản → Hiển thị đồ thị dạng hình (png, esp)… (Tệp được tạo ngầm định có phần mở rộng là png)
GV yêu cầu HS thực hành lưu kết quả bằng 2 cách.
-  GV đánh giá, nhận xét chuẩn kiến thức.




Ngày soạn:  30/12/2024                                                                       Ngày dạy: 02 /01/2025 
ÔN TẬP HỌC KÌ I
Thời gian: 01 tiết - tiết 22
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  
- Tổng hợp, kết nối các kiến thức của nhiều bài học nhằm giúp HS ôn tập toàn bộ kiến thức .
- Giúp HS củng cố, khắc sâu những kiến thức đã học.
2. Năng lực 
- Năng lực riêng:
+ Luyện tập lại kĩ năng vẽ hình, tính toán về chu vi, diện tích các hình gắn với bài tập thực tế.
- Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học tự học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV:  SGK, giáo án tài liệu, sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức chương 3.
2 - HS : SGK; đồ dùng học tập, giấy A1, bút dạ, thước, kéo, giấy bìa,.
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
Giúp HS tổng hợp, liên kết kiến thức của các bài học từ Bài 1  Bài 3.
b) Nội dung: GV chia lớp thành 4 nhóm tương ứng với 4 tổ thực hiện thiết kế sơ đồ tư duy đầy đủ, ngắn gọn, trực quan tổng hợp kiến thức chương 3.
c) Sản phẩm: Sơ đồ tư duy tổng hợp đầy đủ nội dung kiến thức từ Bài 1  Bài 3 một cách đầy đủ, ngắn gọn, trực quan.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận theo kĩ thuật lược đồ tư duy tổng hợp kiến thức chương 3 trong thời gian 20 phút.  
- GV chỉ định đại diện nhóm trình bày ( Theo thứ tự lần lượt từ Tổ 1  Tổ 4 hoặc thứ tự GV thấy hợp lý)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- GV: quan sát, giúp đỡ các nhóm HS.
- Các nhóm thực hiện hoạt động dưới sự hướng dẫn của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Sau khi hoàn thành sơ đồ tư duy, đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm khác chú ý lắng nghe để đưa ra nhận xét, bổ sung.
- Các nhóm khác chú ý lắng nghe, trao đổi, nhận xét và bổ sung nội dung cho các nhóm khác.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của các nhóm HS, trên cơ sở đó cho các em hoàn thành bài tập.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
C. HOẠT ĐỘNG  LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV cho HS trao đổi, trình bày tại chỗ các bài trắc nghiệm 1+ 2+ 3 (SGK –tr93)
Câu 1. Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 50m và 60m thì  diện tích là :
C. 1 500 m2
Câu 2. Hình thang cân có độ dài cạnh đáy và chiều cao lần lượt là 40m,30m, 25m có diện tích là :
C. 875 m2
Câu 3: Hình bình hành có chiều dài một cạnh và chiều cao lần lượt là 70 dm và 50 dm, diện tích là :
D. 350 m2
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để củng cố kiến thức và áp  dụng kiến thức vào thực tế đời sống.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS. 
d) Tổ chức thực hiện :
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập vận dụng 1+ 3+ 5+ 7 ( SGK – tr 93)  (GV có thể đến từng bàn quan sát và giúp đỡ HS). 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành bài tập, trình bày miệng và lên bảng trình bày.
Bài 1 : 
a) Vẽ tam giác đều ABC cạnh 5 cm:
+ Vẽ đoạn thẳng AB = 5cm.
+ Lấy A, B làm tâm, vẽ hai đường tròn bán kính 5cm.
Gọi C là một trong hai giao điểm của hai đường tròn. Nối C với A và C với B, ta được tam giác đều ABC.
[image: ]
b) Vẽ hình chữ nhật ABCD có một chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm.
+ Vẽ đoạn thẳng AB = 5cm.
+ Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Trên đường thẳng đó, lấy điểm D sao cho AD = 3cm.
+ Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 3cm. 5cm
3cm
A
B
C
D

+ Bước 4: Nối D với C .
=> Ta được hình chữ nhật ABCD.



b) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 3cm:
+ Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB = 3cm.
+ Bước 2: Vẽ  đường thẳng vuông góc với AB tại A. Xác định điểm D trên đường thẳng đó sao cho AD = 3cm.
+ Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Xác định điểm C trên đường thẳng đó sao cho BC = 3cm.
+ Bước 4: Nối C với D ta được hình vuông ABCD.
=> Ta được hình vuông ABCD.A
B
C
D
3cm





d) Vẽ hình bình hành ABCD có hai cạnh liên tiếp là 6cm, 8cm và chiều cao bằng 4cm.
+ Vẽ đoạn thẳng AB = 8 cm.
+ Dựng đoạn thẳng AH vuông góc với AB : AH = 4cm.
+ Qua H dựng đường thẳng d song song với AB
+ Vẽ đoạn thẳng đi qua A. đoạn thẳng đó cắt đường thẳng d tại điểm D : AD = 6cm.
+ Vẽ đường thẳng đi qua B và song song với AD. => BC = AD = 6cm
=> Ta được hình bình hành ABCD.
[image: ]
e) Vẽ hình thoi cạnh dài 5 cm:
+ Vẽ đoạn thẳng AB = 3cm.
+ Vẽ đường thẳng đi qua B. Lấy điểm C trên đường thẳng đó sao cho  BC = 3cm.
+ Vẽ đường thẳng đi qua C và song song với cạnh AB. Vẽ đường thẳng đi quâ A và song song với cạnh BC.
+ Hai đường thẳng này cắt nhau tại D
=> Ta được hình thoi ABCD.A
D
C
B
5 cm







Bài 3:
[image: ]
Hình trên gồm các hình:
+ Hình thoi              + Hình tam giác đều.              + Hình thang cân.          + Hình lục giác đều.
Bài 5:
[image: ]
- Hình trên gồm 6 hình thang cân và 2 lục giác đều.
Bài 7:
[image: ]
Từ hình vẽ => Độ dài hai đường chéo của hình thoi lần lượt là 60 cm, 40 cm.
Diện tích của con diều là:
S =  (cm2)
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để củng cố kiến thức và áp  dụng kiến thức vào thực tế đời sống.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để cắt ghép các hình hoàn thành bài tập.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS. 
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập vận dụng : Bài 2 +  4 + 6 (SGK – tr 93)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi nhóm, hoàn thành sản phẩm.
Bài 2 : Hình vuông sau khi ghép:





Bài 4: Hình bình hành sau khi ghép:
[image: ]
Bài 6: Hình bình hành sau khi cắt ghép 6 hình tam giác đều:




- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
 D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP - VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập 
b. Nội dung: Nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: Bài tập sgk
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra câu trả lời: 
	CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Quan sát các chứ cái H A N O I và xác định đúng sai cho các phát biểu sau:
a) Chữ H là hình vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng
 b) Chữ A là hình có trục đối xứng, vừa không có tâm đối xứng
c) Chữ N là hình có trục đối xứng và có tâm đối xứng
d) Chữ O là hình vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng
e) Chữ I là hình có trục đối xứng, và không có tâm đối xứng
BÀI TẬP TỰ LUẬN
Câu 1: Các đường nét đứt ở mỗi hình bên dưới có phải là trục đối xứng không?
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_1146.jpg?itok=2HNvorKi]
Câu 2: Em hãy vẽ các hình sau vào vở rồi tô màu các ô vuông để mỗi hình thu được nhận đường nét đứt là trục đối xứng
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_1147.jpg?itok=NnYfbA3B]
Câu 3: Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hình nào vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng?
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_1148.jpg?itok=wxDZ2X_g]
	CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
a) Đúng
b) Đúng
c) Đúng
d) Đúng
e) Sai
BÀI TẬP TỰ LUẬN
Câu 1:
Đường nét đứt ở hình a và d là trục đối xứng. Hai đường ở hình b và c còn lại không phải là trục đối xứng của hình
Câu 2:
HS tô màu vào các ô được đánh dấu
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_1147_0.jpg?itok=6V9VrItz]
Câu 3:
Hình b có trục đối xứng. Hình a vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_1148_0.jpg?itok=Q7JGm8vh]



- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
* HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Ôn lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học.
- Hoàn thành các bài tập còn thiếu trên lớp.
- Tìm hiểu trước chương mới và đọc trước bài mới “Thu thập và phân loại dữ liệu”.








KIỂM TRA HỌC KÌ I
( 1 Tiết – 23)
[bookmark: _Hlk87646340][bookmark: _Hlk87729516]1. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN – LỚP 6

	TT
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Số tự nhiên
(29 tiết)
	Số tự nhiên và tập hợp các số tự nhiên. 
	1 câu (TN1)
0,25đ
	
	
	
	
	
	
	
	




70

	
	
	Các phép tính với số tự nhiên. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên
	1 câu (TN2) 0,25đ
	1 câu (TL13b)
0,5đ
	
	
	
	
	
	2 câu (TL13d
TL14d)
1đ
	

	
	
	Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên. Số nguyên tố. Ước chung và bội chung
	2 câu (TN5,10) 0,5đ
	
	
	
	
	1 câu (TL15)
1 đ
	
	
	

	2
	Số nguyên
(12 tiết)
	Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
	2 câu (TN6,9) 
0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Các phép tính với số nguyên. Tính chia hết trong tập hợp các số nguyên

	2 câu (TN3,4)
0,5đ
	4 câu (TL13a,c
TL14a,b)
2đ
	
	1 câu (TL14c)
0,5đ
	
	
	
	
	

	
3
	
Các hình phẳng trong thực tiễn
(15 tiết)
	Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.
	
	
	
	
	
	
	
	
	



30

	
	
	Hình chữ nhật, Hình thoi, hình bình hành, hình thang 
	
	
	2câu (TN11,12)
0,5đ
	2 câu (TL16a,b)
2đ
	
	
	
	
	

	
	
	Hình có trục đối xứng, có tâm đối xứng, đối xứng trong thực tiễn
	2 câu (TN7, 8)
0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng câu
	10
	5
	2
	3
	
	1
	
	2
	23

	Tổng điểm
	2,5
	2,5
	0,5
	2,5
	
	1
	
	1
	10

	Tỉ lệ %
	50%
	30%
	10%
	10%
	100

	Tỉ lệ chung
	80%
	20%
	100

























2. BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN – LỚP 6
	TT
	Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Số tự nhiên

	Số tự nhiên. Các phép tính với số tự nhiên.


Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên
	Nhận biết::
– Nhận biết được tập hợp các số tự nhiên 
	TN1
	
	
	

	
	
	
	Nhận biết:
– Nhận biết được thứ tự thực hiện các phép tính.
· Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số tự nhiên, đơn giản.
– Thực hiện được phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên đơn giản
	




TN2
TL13b
	
	
	

	
	
	
	– Vận dụng được các tính chất của phép tính (kể cả phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên) để tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí.
	
	
	
	

	
	
	
	Nhận biết:
Nhận biết được quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội.
	
	
	
	

	
	
	Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên. Số nguyên tố. Ước chung và bội chung
	– Nhận biết được khái niệm số nguyên tố, hợp số.
	
	
	
	

	
	
	
	– Nhận biết được phép chia có dư, định lí về phép chia có dư
	
	
	
	

	
	
	
	-Nhận biết dựa vào dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 để xác định một số đã cho có chia hết cho 2, 5, 9, 3 hay không.
	TN5
	
	
	

	
	
	
	- Xác định được ước chung, ước chung lớn nhất; xác định được bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai hoặc ba số tự nhiên đơn giản
	TN10
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Xác định được ước chung, ước chung lớn nhất; xác định được bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai hoặc ba số tự nhiên
	
	
	TL15
	

	
	
	
	Vận dụng cao
– Vận dụng được kiến thức số học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc).
	
	
	
	TL13d, 14d

	2 
	
Số nguyên
	
Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
	– Nhận biết được số đối của một số nguyên.
	TN9
	
	
	

	
	
	
	– Nhận biết được thứ tự trong tập hợp các số nguyên.
	TN6
	
	
	

	
	
	
	Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia (chia hết) trong tập hợp các số nguyên đơn giản.
	TN3,4
TL13a,c,
14a,b
	
	
	

	
	
	
	– So sánh được hai số nguyên cho trước.
Vận dụng kiến thức số nguyên để tìm x
	
	14c
	
	

	
	
	
	Nhận biết :
– Nhận biết được quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội trong tập hợp các số nguyên.
	
	
	
	

	
	
	Các phép tính với số nguyên. Tính chia hết trong tập hợp các số nguyên
	Thông hiểu:
– Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia (chia hết) trong tập hợp các số nguyên.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc trong tập hợp các số nguyên trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).
	
	
	
	

	
	
	
	– Giải quyết được những vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với thực hiện các phép tính  về số nguyên (ví dụ: tính lỗ lãi khi buôn bán,...).
	
	
	
	

	
	
	
	Nhận biết:
– Nhận dạng được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.
	
	
	
	

	3
	Các hình phẳng trong thực tiễn

	Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành,hình thang cân
	Thông hiểu:
– Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo hình bình hành.
- Tính chu vi và diện tích của các hình đặc biệt
	
	
TN11,12TL16a,b
	
	

	
	
	Hình có trục đối xứng, có tâm đối xứng,
Đối xứng trong thực tiễn
	– Nhận biết được những hình phẳng trong tự nhiên có trục đối xứng, tâm đối xứng (khi quan sát trên hình ảnh 2 chiều).
 – Nhận biết được tính đối xứng trong Toán học, tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo,...

	TN 7, 8
	
	
	


Đại số 6                                                                                                              Năm học 2024-2025
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KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 6ĐỀ CHÍNH THỨC

Năm học: 2024-2025
Thời gian: 90 phút (Không tính thời gian phát đề)

I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) 
* Từ câu 1 đến câu 8 học sinh trả lời bằng cách khoanh tròn vào đáp án đúng cho mỗi câu

Câu 1.Cho tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 5. Cách viết nào sau đây đúng:
A. B={0;1;2;3;4;5}	B. B={1;2;3;4}	C. B={1;2;3;4;5}		D.B={0;1;2;3;4}
Câu 2.  Kết quả của phép tính 38 : 35 bằng:
A. 32			B. 33 			C. 310				D 313 
Câu 3. Tìm số nguyên x, biết x + 30 = 25
A. x= -5			B. x = 5		C. x = -35			D. x = 35                
Câu 4. Kết quả phép tính (-5).4 là:
A. -10			B. 10			C. -20				D. 20
Câu 5. Trong các số 203; 580; 3174; 1003. Số chia hết cho 5 là:
A. 203			B. 580		C. 3174			D. 1003
Câu 6. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào có các số nguyên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần?




A.	B.	C.		D.
Câu 7. Hình vuông có mấy trục đối xứng?
   A. 1				B. 2			C. 3				D. 4
Câu 8. Hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm  đối xứng là:
[bookmark: _Hlk91095341]    A. Tam giác đều, hình vuông.               B. Hình thang cân, hình chữ nhật.                                                                                                                                           C.Hình bình hành, hình tròn.                D. Hình vuông, hình thoi.
* Từ câu 9 đến câu 10 học sinh trả lời bằng cách điền đúng (Đ) hay sai (S) vào ô trống thích hợp
	Câu
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	9.
	Số đối của số 40 là -40
	
	

	10.
	ƯCLN (15,20)=60
	
	


*Từ câu 11 đến câu 12 học sinh trả lời bằng cách điền vào chỗ trống (…)
Câu 11. Một  hình vuông  có chu vi  là 28 cm, khi đó cạnh của hình vuông là….
Câu 12. Hình bình hành có diện tích 60cm2 và một cạnh bằng 10cm thì chiều cao tương ứng với cạnh đó là…



II/ TỰ LUẬN: ( 7đ)
Câu 13.  (2đ) Thực hiện các phép tính (Tính hợp lí nếu có thể).
a) 
					b) 		


 c)  			d)  

Câu 14.  (2đ) Tìm số tự nhiên , biết:
a) 

					b) 			


c) 				d) 
 Câu 15. (1đ) Số học sinh khối 6 trường THCS Hòa An trong khoảng từ 400 đến 500 học sinh. Biết số học sinh của trường khi xếp hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường THCS Hòa An.
Câu 16. (2đ) Một công viên thiết kế hồ nước hình thoi có diện tích 6m2 .Để an toàn cho mọi người đến tham quan hồ nước, công ty đã trồng bãi cỏ xung quanh hồ nước được bao quanh là hình chữ nhật với kích thước chiều dài 16m và chiều rộng 8m như hình vẽ sau:
[image: ]
a) Tính diện tích của bãi cỏ.
b) Tính số tiền mà công ty phải bỏ ra để phủ kín bãi cỏ đó biết giá tiền phủ kín 1m2 là 250000 đồng.


6m2

-----------------------Hết-------------------------

6m2


6m2


6m2


6m2














ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 6
I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Chọn đúng mỗi câu 0,25 điểm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	A
	B
	A
	C
	B
	D
	D
	D
	Đ
	S
	7cm
	6cm



II/ TỰ LUẬN: (7đ)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 13
(2đ)
	 Thực hiện các phép tính (Tính hợp lí nếu có thể).
a)  
	0,5 đ

	
	
b)  
	0,5 đ

	
	
c)  
	0,5đ

	
	
d) 
	0,5đ

	Câu 14
(1,5đ)
	a) 


	 
	0,5đ

	
	b) 


           

                   

	0,5 đ

	
	c) 


            

                
	0,5 đ


	
	d) 


 

       

      
	0,5đ

	Câu 15
(1đ)
	
Gọi số học sinh khối 6 trường THCS Hòa An là x (học sinh) ()

Vì số học sinh xếp hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ nên do đó


  BC(15,18) . Mà số học sinh trong khoảng từ 400 đến 500 học sinh nên 
Ta có: 15=3.5, 18=2.32 nên BCNN(15,18) =2.32.5=90
BC(15,18)={0;90;180;270;360;450;540;…}


Vì nên =450.
Vậy số học sinh khối 6 trường THCS Hòa An là 450 học sinh.
	


0,5 đ
0,5 đ

	Câu 16
(2đ)
	a)  Diện tích của hình chữ nhật là:    16.8=128 (m2)

Diện tích của bãi cỏ là:  (m2)
b) Số tiền công ty phải bỏ ra để phủ kín bãi cỏ là: 
c) 122.250000=30500000 (đồng)
Vậy diện tích của bãi cỏ là 122m2 và số tiền công ty phải bỏ ra để phủ kín bãi cỏ là 30500000 đồng.
	0,5đ
0,5đ


1đ


                   Tổ trưởng CM                                                          GVBM
                      [image: Description: C:\Users\user\Desktop\z6141002885083_b7e33afa4e75750165eb1fc5c294736c.jpg]
               Nguyễn Thị Hằng                                                  Trần Thị Kim Oanh
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Phạm Xuân Đa 


Xét duyệt của Tổ 
Tổ trưởng 





                 


 Nguyễn Thị Hằng 
Xét duyệt của nhà trường

          Hiệu trưởng                                                                           P. Hiệu trưởng 
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